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	Kính gửi:
	- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước


Thực hiện quy định tại mục V Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/06/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN; Thông tư số 210/2011/TT-BTC ngày 20/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về việc quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm; Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 6/12/2011 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2012; Thông tư số 107/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 hướng dẫn bổ sung một số điểm về quản lý, điều hành ngân sách nhà nước; Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm; Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 6/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về công tác khóa sổ kế toán và quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) niên độ 2012 trên TABMIS như sau:
A. Kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi khoá sổ kế toán 31/12/2012
I. Đối với cơ quan tài chính (CQTC)
- Kiểm tra, rà soát về dự toán trên TABMIS của các đơn vị dự toán thuộc trách nhiệm CQTC nhập vào TABMIS (bao gồm cả dự toán năm 2011 chuyển sang, dự toán giao năm 2012, dự toán ứng trước năm 2013).

- Kiểm tra số liệu chi NSNN bằng lệnh chi tiền (do CQTC nhập vào TABMIS).
- Rà soát các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối; rà soát, cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp để có kế hoạch xử lý.
- Phối hợp với Kho bạc Nhà nước (KBNN) và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát, đối chiếu và điều chỉnh số liệu (nếu có), đảm bảo số liệu khớp đúng trước khi khóa sổ kế toán tháng 12/2012.

II. Đối với KBNN
- Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu của tất cả các phần hành kế toán (tiền mặt, tiền gửi, thanh toán, thu chi NSNN, vay nợ, phải thu, phải trả...).
- Rà soát, sao kê số dư các tài khoản tạm thu, tạm giữ. Các đơn vị KBNN phải có văn bản gửi các đơn vị liên quan và đề nghị xử lý số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ trước khi khóa sổ kế toán tháng 12/2012.
- Kiểm tra số dư dự toán năm 2011 chuyển sang năm 2012, số dự toán nhập đầu năm 2012, dự toán bổ sung trong năm và dự toán còn lại, dự toán ứng trước năm 2013 (đối với dự toán do KBNN nhập vào TABMIS).
- Rà soát, điều chỉnh (nếu có) trước khi khóa sổ kế toán tháng 12 năm 2012, đảm bảo không còn số dư dự toán tạm cấp thuộc ngân sách các cấp.
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi NSNN, bao gồm cả số liệu chi bằng lệnh chi tiền, bằng dự toán và ghi thu, ghi chi với CQTC và đơn vị sử dụng ngân sách.

- Rà soát, có ý kiến với CQTC về việc xử lý các khoản tạm vay, tạm ứng chưa đưa vào cân đối NSNN.

- Kiểm tra việc hạch toán đồng thời trên hệ thống phụ đối với chi an ninh, quốc phòng, phát hành, thanh toán công trái, trái phiếu (nếu có), đảm bảo số liệu hạch toán trên TABMIS và hệ thống phụ khớp đúng.
- Đối chiếu số liệu TK 5511 - Cân đối thu chi trên bảng cân đối tài khoản, số dư phải bằng chênh lệch thực thu - thực chi NSNN năm trước (2011), trường hợp không đúng phải kiểm tra và tìm nguyên nhân để kịp thời xử lý.
- Kiểm tra, đối chiếu các khoản thực hiện theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước quy định tại Nghị quyết số 794/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 22/6/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Thực hiện đối chiếu số liệu với các cơ quan, đơn vị liên quan (CQTC, cơ quan thu, các đơn vị giao dịch, khách hàng, ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản…) kịp thời phát hiện các sai sót để thống nhất điều chỉnh (nếu có) trước khi khoá sổ kế toán tháng 12/2012.
B. Một số nội dung về công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 trên TABMIS
I. Kiểm tra đối chiếu, xác nhận số liệu
1. Đối với cơ quan tài chính
Sau khi khoá sổ kế toán tháng 12, CQTC các cấp thực hiện đối chiếu dự toán cấp 0, dự toán của các đơn vị cấp 1, 2, 3 thuộc ngân sách TW, tỉnh, huyện. Phối hợp với KBNN nơi giao dịch rà soát, đối chiếu, điều chỉnh số dư tạm ứng, ứng trước ngoài ngân sách của các cấp ngân sách tương ứng chi tiết theo đầu tư, thường xuyên, chuyển giao, khác. Đảm bảo số liệu khớp đúng giữa số hạch toán của KBNN với số theo dõi phải thu hồi của CQTC.
Chịu trách nhiệm về số liệu dự toán ngân sách do CQTC nhập vào TABMIS và phối hợp với KBNN nơi giao dịch rà soát, đối chiếu, điều chỉnh (nếu có) dự toán cấp 4 thuộc ngân sách tỉnh, huyện đảm bảo số liệu khớp đúng để chạy chương trình chuyển nguồn ngân sách.
2. Đối với các đơn vị Kho bạc Nhà nước
- Cuối ngày 31/12/2012 Hội đồng kiểm kê và các cán bộ liên quan thực hiện kiểm kê tiền mặt, giấy tờ có giá, kim khí quý, đá quý trong kho theo đúng quy định tai công văn số 1745/KBNN-KQ ngày 29/9/2009 về việc hướng dẫn thự chiện chế độ quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý.
- Sau khi khoá sổ kế toán tháng 12, các đơn vị KBNN thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu, đảm bảo khớp đúng giữa chi tiết với tổng hợp, giữa các báo cáo liên quan. Đối chiếu dự toán của các đơn vị dự toán cấp 4, dự toán ngân sách xã.
- Đảm bảo một số tài khoản tại thời điểm cuối ngày 31/12 không còn số dư, bao gồm: các tài khoản 3981, 1371, 3952, 3953, 3921, 3961, 3121, 5431, 5432.
- Thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu cho các đơn vị có liên quan (mẫu biểu tại phụ lục 01, đính kèm).
II. Chuyển số dư sang đầu năm sau
1. Thời điểm hết ngày 31/12/2012, các đơn vị KBNN thực hiện chạy chương trình “Tính toán cân đối thu chi cho năm ngân sách” cho từng cấp ngân sách, số chênh lệch thu, chi của từng cấp ngân sách được phản ánh trên TK 5511 - Cân đối thu chi. Sau khi chạy chương trình “Tính toán cân đối thu chi cho năm ngân sách”, hệ thống tự động xác định chênh lệch thu chi và hạch toán bút toán cân đối thu chi.
2. Sau ngày 31/12/2012, các tài khoản hệ thống tự động chuyển số dư sang ngày 01/01/2013, cụ thể như sau:
+ Số dư của các tài khoản loại 1, loại 2, loại 3 sẽ được chuyển sang năm sau, chi tiết theo tài khoản tương ứng.
+ Số dư của tài khoản loại 7, loại 8, loại 9 (trừ tài khoản dự toán) không được chuyển sang năm sau sẽ bằng 0 vào đầu năm sau. Số dư của tài khoản 5511 - Cân đối thu chi sẽ được chuyển sang năm sau.
+ Số dư của các tài khoản loại 9 (là tài khoản dự toán được chuyển năm sau, sau khi thực hiện chương trình chuyển nguồn).
3. Tổ chức đối chiếu đảm bảo khớp đúng theo từng tài khoản chi tiết và tổng số số dư Nợ, dư Có cuối ngày 31/12 với từng tài khoản chi tiết và tổng số số dư Nợ, dư Có đầu ngày 01/01 năm sau; nếu chênh lệch phải tìm rõ nguyên nhân để xử lý.
III. Nguyên tắc khóa sổ kế toán và xử lý kinh phí cuối năm 2012
1. Thời gian khóa sổ kế toán
1.1. Thời gian khóa sổ kế toán năm 2012 được thực hiện vào cuối giờ làm việc ngày 31/12/2012.
1.2. Thời gian kết thúc phiên thanh toán (thanh toán bù trừ, thanh toán bù trừ điện tử, thanh toán qua tài khoản tiền gửi ngân hàng) cuối cùng do các đơn vị KBNN và ngân hàng thống nhất, song phải đảm bảo các chứng từ báo Nợ, báo Có nhận và chuyển đi ngân hàng được hạch toán đầy đủ, kịp thời.
1.3. Khóa sổ thanh toán điện tử
- Thời gian kết thúc việc chuyển tiền đi ngoại tỉnh của Trung tâm thanh toán tỉnh là 20 giờ ngày 28/12/2012.
- Thời gian thực hiện công tác đối chiếu ngoại tỉnh giữa Trung tâm thanh toán toàn quốc và các Trung tâm thanh toán tỉnh là 20 giờ 30 phút ngày 28/12/2012. Các đơn vị KBNN cần lưu ý giờ đối chiếu giữa Trung tâm thanh toán toàn quốc và Trung tâm thanh toán tỉnh để đảm bảo các lệnh thanh toán đi trước và trong ngày 28/12/2012 sẽ được chuyển hết đến Kho bạc B trong ngày 28/12/2012.
- Thời gian truyền, nhận các Lệnh thanh toán nội tỉnh do các Trung tâm thanh toán tỉnh quyết định, song phải đáp ứng được công tác truyền tin, đối chiếu nội tỉnh và khóa sổ kế toán theo quy định chung của hệ thống.
- Các lệnh thanh toán đến chờ xử lý của năm 2012 phải được xử lý dứt điểm, kịp thời trong ngày 28/12/2012.
- Cuối ngày 28/12/2012, các KBNN kiểm tra, đối chiếu khớp đúng số liệu kế toán, thanh toán LKB đi, đến và báo kết quả về KBNN:
+ Tại các đơn vị KBNN đối chiếu tổng số Lệnh thanh toán đi và đến với tài khoản liên kho bạc đi (TK 3851, 3861) và tài khoản liên kho bạc đến (TK 3854, 3864).
+ Tại các trung tâm thanh toán tỉnh tài khoản liên kho bạc đi nội tỉnh (TK 3851) phải bằng tài khoản liên kho bạc nội tỉnh đến (TK 3854) trên toàn địa bàn.
+ Tại trung tâm thanh toán toàn quốc tài khoản liên kho bạc đi ngoại tỉnh phải bằng tài khoản liên kho bạc đến ngoại tỉnh trên toàn quốc.
Báo cáo kết quả về KBNN qua địa chỉ email sau: LinhDN@vst.gov.vn
- Thời gian bắt đầu ngày thanh toán điện tử là 8h00 ngày 02/01/2012.
2. Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách
Thời hạn chi, tạm ứng ngân sách (bao gồm cả chi đầu tư xây dựng cơ bản và chi thường xuyên) đối với nhiệm vụ được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được thực hiện chậm nhất đến hết ngày 28/12/2012. Thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ chứng từ rút dự toán chi ngân sách, tạm ứng ngân sách đến KBNN nơi giao dịch chậm nhất đến hết ngày 27/12/2012. Không thực hiện tạm ứng ngân sách năm 2012 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên) trong thời gian chỉnh lý quyết toán (trừ việc tạm ứng vốn đền bù giải phóng mặt bằng được thực hiện đến hết ngày 31/01/2013, theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính).
Trường hợp đã có khối lượng, công việc thực hiện đến hết ngày 31/12/2012 (cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên), thì thời hạn chi ngân sách được thực hiện đến hết ngày 31/01/2013; thời hạn đơn vị sử dụng ngân sách (gồm cả chủ đầu tư) gửi hồ sơ, chứng từ chi ngân sách (kể cả thanh toán các khoản tạm ứng) theo chế độ quy định đến KBNN giao dịch chậm nhất đến hết ngày 25/01/2013. Thời hạn chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới được thực hiện đến hết ngày 31/01/2013.
Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thuộc nguồn NSNN thời gian thanh toán đến hết ngày 31/3/2013 và số thanh toán sau 31/1/2013 được quyết toán vào ngân sách năm 2013 theo công văn số 8687/BTC-ĐT ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.
Đối với các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 được phép giải ngân đến hết ngày 31/3/2013 và số thanh toán sau ngày 31/1/2013 được quyết toán vào năm ngân sách 2013 theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 7/11/2012 của Chính phủ.
Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP, thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (gồm vốn đầu tư NSNN và vốn trái phiếu chính phủ) được thực hiện đến hết ngày 30/6 năm tiếp theo của năm kế hoạch. (Quy định tại công văn số 6076/BTC-ĐT ngày 8/5/2012 của Bộ Tài chính).
Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không được kéo dài sang năm sau. Riêng năm 2012 là năm chuyển đổi phương thức giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính đang báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc kéo dài thời hạn thanh toán. Sau khi được UBTV Quốc hội phê duyệt, Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.
3. Thời gian chỉnh lý quyết toán
Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà nước cho cả 4 cấp ngân sách (ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã) đến hết ngày 31/01/2013.
4. Xử lý số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị sử dụng ngân sách
Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2012 số dư tài khoản tiền gửi đơn vị sử dụng ngân sách thuộc kinh phí ngân sách năm 2012 được xử lý như sau:
4.1. Số dư tài khoản tiền gửi của các cơ quan Đảng cộng sản Việt Nam; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; các đơn vị khác được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật
4.1.1. Nguyên tắc xử lý
Thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 2 phần I Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.
4.1.2. Phương pháp hạch toán giảm chi ngân sách năm trước
4.1.2.1. Đối với số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị dự toán được cấp bằng Lệnh chi tiền (hoặc được đơn vị cấp trên rút từ TKTG chuyển vào)
a. Tại cấp huyện
KBNN huyện thực hiện đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi và lập “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) gửi KBNN tỉnh (trường hợp tiền gửi thuộc ngân sách tỉnh và NSTW).
Căn cứ kết quả đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi (phụ lục 01), KBNN huyện hạch toán điều chỉnh số chi ngân sách theo số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện được chuyển năm sau:
Tại kỳ tháng 13 năm 2012:
+ KBNN thực hiện điều chỉnh giảm chi ngân sách năm trước, ghi (trên phân hệ quản lý sổ cái GL):
Đỏ Nợ TK 8126 - Thực chi thường xuyên bằng kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán bằng LCT
Đen Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số được chuyển sang năm sau với mã loại dự toán 04. (Thực hiện trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách, có thể sử dụng công cụ ADI trong trường hợp phát sinh nhiều)
Tại kỳ năm nay:
+ KBNN thực hiện nhập dự toán chi ngân sách tương ứng với số được chuyển sang năm sau, chi tiết theo mã 06 – dự toán năm trước chuyển sang (Thực hiện trên phân hệ BA, có thể sử dụng công cụ ADI trong trường hợp phát sinh nhiều).
+ KBNN thực hiện bút toán ghi tăng chi ngân sách năm nay theo số được chuyển, ghi (trên phân hệ quản lý sổ cái GL):
Đỏ Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Đen Nợ TK 8126 - Thực chi thường xuyên bằng kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán bằng LCT
b. Tại cấp tỉnh
KBNN tỉnh thực hiện đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi và lập “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) gửi Vụ Kế toán Nhà nước - KBNN (đối với số dư tài khoản tiền gửi thuộc NSTW của toàn tỉnh).
Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện ghi giảm chi ngân sách năm trước, điều chỉnh dự toán đối với số dư tài khoản tiền gửi thuộc ngân sách tỉnh và ngân sách huyện (nếu có). Phương pháp ghi điều chỉnh chi ngân sách năm trước tương tự như tại cấp huyện.
c. Tại cấp trung ương
- Sở giao dịch, căn cứ số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc NSTW tại Sở Giao dịch KBNN, kế toán lập “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT)gửi Vụ Kế toán Nhà nước – KBNN.
- Vụ Kế toán Nhà nước KBNN tổng hợp “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) từ báo cáo của KBNN tỉnh và Sở Giao dịch KBNN gửi Sở Giao dịch KBNN hạch toán điều chỉnh giảm chi NSTW năm trước (chi tiết mục lục NSNN) tương tự như tại cấp huyện.
4.1.2.2. Đối với số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị dự toán được đơn vị cấp trên rút dự toán chuyển vào (các đơn vị thuộc khối QP-AN)
a. Tại cấp huyện
KBNN huyện lập “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) gửi KBNN tỉnh, nơi đơn vị cấp trên mở tài khoản dự toán.
b. Tại cấp tỉnh
Căn cứ “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT), KBNN tỉnh (nơi đơn vị AN-QP mở TK dự toán) hạch toán điều chỉnh số chi ngân sách theo số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc khối AN-QP được chuyển năm sau
Tại kỳ tháng 13 năm 2012:
+ KBNN thực hiện điều chỉnh giảm chi ngân sách năm trước, ghi (trên phân hệ quản lý sổ cái GL):
Đỏ Nợ TK 8123 - Thực chi thường xuyên bằng kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán bằng dự toán
Đen Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số được chuyển sang năm sau trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách.
Tại kỳ năm nay:
+ KBNN thực hiện nhập dự toán chi ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách cấp 4, tương ứng với số được chuyển sang năm sau trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách.
+ KBNN thực hiện bút toán ghi tăng chi ngân sách năm nay theo số được chuyển, ghi (trên phân hệ quản lý sổ cái GL):
Đỏ Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Đen Nợ TK 8123 - Thực chi thường xuyên bằng kinh phí không giao tự chủ, không giao khoán bằng dự toán
Đối với số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị dự toán tại Văn phòng KBNN tỉnh và KBNN huyện do đơn vị cấp trên mở TK dự toán tại Sở Giao dịch - KBNN chuyển vào: KBNN tỉnh lập “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) của toàn tỉnh gửi KBNN (Vụ Kế toán Nhà nước)
c. Tại cấp trung ương
- Sở Giao dịch căn cứ số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc khối AN-QP tại Sở Giao dịch KBNN: Kế toán lập “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) gửi KBNN (Vụ Kế toán Nhà nước).
- Vụ Kế toán Nhà nước thuộc KBNN tổng hợp “Báo cáo tổng hợp số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách được chuyển sang năm sau” (mẫu 09/BC-TGDT) từ báo cáo của KBNN tỉnh và của Sở Giao dịch KBNN gửi Sở Giao dịch KBNN hạch toán điều chỉnh chi NSTW (chi tiết mục lục NSNN) tương tự như tại cấp tỉnh.
4.2. Đối với số dư tài khoản tiền gửi của các đơn vị phải nộp trả ngân sách
4.2.1. Nguyên tắc xử lý
Số dư tài khoản của các đơn vị quy định tại tiết b điểm 2 phần I Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm phải nộp lại ngân sách.
Hết ngày 31/12/2012, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch căn cứ vào "Báo cáo số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước" thực hiện ghi giảm chi hoặc giảm tạm ứng ngân sách. Các đơn vị KBNN đặc biệt chú ý đối với số dư tài khoản tiền gửi kinh phí ủy quyền không được phép chuyển sang năm sau, đảm bảo nộp trả cho ngân sách cấp ủy quyền và hạch toán giảm chi ngân sách năm trước của ngân sách cấp ủy quyền đúng thời hạn quy định
4.2.2. Phương pháp hạch toán giảm chi ngân sách
a. Tại cấp huyện
- Số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc ngân sách huyện phải nộp NSNN: Căn cứ chứng từ nộp trả NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách (ghi rõ nội dung, chi tiết mục lục NSNN), kế toán hạch toán:
Tại kỳ 01-13, KBNN điều chỉnh giảm số dư tiền gửi trên phân hệ quản lý sổ cái GL, ghi:
Nợ TK 3711 - Tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán
Có TK TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ tháng 13-12, KBNN điều chỉnh giảm chi ngân sách trên phân hệ quản lý sổ cái GL, ghi:
Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 1526, 8126
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số nộp trả ngân sách trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách. (Mã loại dự toán 10)
- Đối với số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh và NSTW phải nộp NSNN:
Căn cứ chứng từ nộp trả NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách (ghi rõ nội dung khoản tiền nộp trả), kế toán lập Lệnh chuyển Có chuyển về KBNN tỉnh (trên Lệnh chuyển Có ghi rõ nội dung khoản tiền nộp trả), kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3711 - Tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán
Có TK 3853 - Liên kho bạc đi nội tỉnh Lệnh chuyển Có
b. Tại cấp tỉnh
(1) Số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán ngân sách quận, huyện tại Văn phòng KBNN tỉnh (nếu có) phải nộp NSNN, kế toán hạch toán điều chỉnh tài khoản tiền gửi và chi ngân sách quận, huyện tương tự như quy định tại cấp huyện nêu trên.
(2) Căn cứ số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc ngân sách tỉnh do các KBNN huyện chuyển về và số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán ngân sách tỉnh tại Văn phòng KBNN tỉnh phải nộp NSNN:
- Đối với số dư tài khoản tiền gửi đã xác định được nội dung, chi tiết mục lục NSNN, kế toán hạch toán:
Tại kỳ 01-13 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3856, 3711
Có TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ tháng 13-12 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 1523, 1526, 8123, 8126,…
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số nộp trả ngân sách trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách. (Mã loại dự toán 10)
- Đối với số dư tài khoản tiền gửi chưa xác định được nội dung, chi tiết mục lục NSNN, kế toán KBNN hạch toán:
Nợ TK 3856, 3711
Có TK 3591 - Các khoản tạm thu khác
KBNN tỉnh tổng hợp các khoản tiền đã hạch toán chi tiết trên tài khoản 3591 “Các khoản tạm thu khác” kèm theo chứng từ gửi Sở Tài chính để phân tích nội dung các khoản phải nộp NSNN. Căn cứ đề nghị của Sở Tài chính về chi tiết mục lục NSNN, kế toán hạch toán giảm chi ngân sách tỉnh:
Tại kỳ 01-13, trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3591 – Các khoản tạm thu khác
Có TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ 13-12 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 1523, 1526, 8123, 8126,…
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số nộp trả ngân sách trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách. (Loại dự toán 10)
(3) Căn cứ Lệnh chuyển Có kiêm chứng từ phục hồi về khoản nộp trả từ TK tiền gửi dự toán thuộc NSTW của KBNN huyện chuyển về, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3856 – Liên kho bạc đến LCC
Có TK 3999 – Các khoản phải trả khác
Căn cứ chứng từ nộp trả NSNN của đơn vị sử dụng ngân sách TW tại KBNN tỉnh (ghi rõ nội dung khoản tiền nộp trả) và số nộp trả do các KBNN huyện chuyển về, kế toán lập Lệnh chuyển Có chuyển về Sở Giao dịch KBNN (trên Lệnh chuyển Có ghi rõ nội dung khoản tiền nộp trả), kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3999, 3711
Có TK 3863 - Liên kho bạc đi ngoại tỉnh - Lệnh chuyển Có
c. Tại cấp trung ương
- Trường hợp xác định được nội dung chi tiết MLNSNN:
Căn cứ số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc NSTW do các KBNN tỉnh chuyển về và số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc NSTW tại Sở Giao dịch KBNN phải nộp NSNN đã xác định được nội dung, chi tiết mục lục NSNN, kế toán hạch toán giảm chi NSTW:
Tại kỳ 01-13 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3866, 3711
Có TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ 13-12 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 1523, 1526, 8123, 8126,…
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số nộp trả ngân sách trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách.
- Trường hợp chưa xác định được nội dung chi tiết MLNSNN:
+ Căn cứ số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc NSTW do các KBNN tỉnh chuyển về và số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán thuộc NSTW tại Sở Giao dịch KBNN phải nộp NSNN chưa xác định được nội dung, chi tiết Mục lục NSNN, hạch toán ở kỳ 01-13 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3866, 3711
Có TK 3591 - Các khoản tạm thu khác
+ Sở Giao dịch KBNN tổng hợp các khoản tiền đã hạch toán chi tiết trên tài khoản 3591 "Các khoản tạm thu khác" kèm theo chứng từ gửi Vụ NSNN (Bộ Tài chính) để phân tích nội dung các khoản phải nộp NSNN. Căn cứ đề nghị của Vụ NSNN (chi tiết Mục lục NSNN), kế toán thực hiện hạch toán giảm chi NSTW ở kỳ 13-12.
Tại kỳ tháng 01-13, trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3591 - Các khoản tạm thu khác
Có TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ 13-12 trên phân hệ quản lý sổ cái GL, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 1523, 1526, 8123, 8126,…
+ KBNN thực hiện hủy dự toán chi ngân sách năm trước tương ứng với số nộp trả ngân sách trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách. (Loại dự toán 10)
4.3. Số dư tài khoản tiền gửi của ngân sách xã (nếu có) được chuyển sang năm sau chi tiếp theo chế độ quy định.
KBNN huyện hạch toán giảm chi ngân sách xã và thực hiện điều chỉnh dự toán tương tự như các cấp khác.
5. Xử lý số dư tạm ứng
5.1. Số dư tạm ứng từ dự toán giao trong năm
5.1.1. Nguyên tắc xử lý
Thực hiện theo quy định tại điểm 5 phần I Thông tư 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm.
5.1.2. Phương pháp xử lý số dư tạm ứng
a. Xử lý số dư tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Căn cứ chứng từ nộp trả lại khoản đã tạm ứng cho năm ngân sách 2012 của đơn vị:
Tại kỳ tháng 01 năm 2013, trên phân hệ quản lý sổ cái GL
Nợ TK 1112, 3856, 3866, 1133, 1134,...
Có TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ tháng 13-12, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 3397 - Phải trả trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 1513, 1516 1523, 1526, 1713, 1716,…
b. Chuyển số dư tạm ứng sang năm sau
Số dư tạm ứng tại thời điểm 31/01 khi chạy chương trình chuyển nguồn bao gồm số đương nhiên được chuyển và số đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Tại thời điểm 31 tháng 01 năm 2013, KBNN thực hiện chạy chương trình tái phân loại tạm ứng (Các bước thực hiện trên hệ thống được quy định tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm), hệ thống tự động sinh ra bút toán thực trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1613, 1616, 1623, 1626, 1813, 1816,…
Có TK 1513, 1516 1523, 1526, 1713, 1716,…
KBNN chạy chuyển nguồn dự toán, tại kỳ tháng 01 năm 2013 thực hiện chạy chương trình đảo tái phân loại tạm ứng (Các bước thực hiện trên hệ thống được quy định tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm), hệ thống tự động sinh ra bút toán thực trên phân hệ quản lý sổ cái GL, hạch toán tăng tạm ứng ngân sách năm 2013:
Nợ TK 1513, 1516, 1523, 1526, 1713, 1716,…
Có TK 1613, 1616, 1623, 1626, 1813, 1816,…
Sau thời điểm 31/1, trong khoảng thời gian từ 1/2/2013 đến 15/3/2013, nếu có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển số dư tạm ứng sang năm 2013, KBNN tiếp tục chạy chương trình chuyển nguồn cho từng lần.
c. Số dư tạm ứng phải thu hồi sau khi chuyển nguồn
Sau thời điểm 15/3/2013 các trường hợp không được phê duyệt bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển số dư tạm ứng sang năm 2013, KBNN tiếp tục chạy chương trình chuyển nguồn chuyển số dư tạm ứng sang năm sau và trừ vào dự toán năm sau của đơn vị. Đối với trường hợp, năm 2013 đơn vị không được bố trí loại dự toán tương ứng hoặc ít hơn số phải thu hồi, KBNN tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp phối hợp xử lý.
* Trường hợp dự toán năm 2013 bố trí đủ so với số dư tạm ứng phải thu hồi:
Tại kỳ 13-12, KBNN thực hiện chạy chương trình tái phân loại tạm ứng đối với các khoản tạm ứng chưa có quyết định xét chuyển của CQTC tới 15/3/2013, hệ thống tự động sinh ra bút toán thực trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1613, 1616, 1623, 1626, 1813, 1816,…
Có TK 1513, 1516 1523, 1526, 1713, 1716,…
Hủy dự toán tương ứng tại kỳ 13-12. Mã loại dự toán 10.
Tại kỳ tháng 01 năm 2013 thực hiện chạy chương trình đảo tái phân loại tạm ứng , hệ thống tự động sinh ra bút toán thực trên phân hệ quản lý sổ cái GL, hạch toán tăng tạm ứng ngân sách năm 2013 và trừ vào dự toán 2013:
Nợ TK 1513, 1516, 1523, 1526, 1713, 1716,…
Có TK 1613, 1616, 1623, 1626, 1813, 1816,…
* Trường hợp dự toán năm 2013 của đơn vị bố trí ít hơn hoặc không bố trí đủ so với số dư tạm ứng phải thu hồi, KBNN tổng hợp phối hợp với cơ quan tài chính đồng cấp để xử lý. Trong trường hợp không xử lý được cần có văn bản báo cáo KBNN và cơ quan tài chính cấp trên.
d. Số dư tạm ứng trên các tài khoản không kiểm soát dự toán chuyển sang năm sau
Sau khi đối chiếu khớp đúng số liệu giữa CQTC và KBNN về số dư các tài khoản tạm ứng chi ngân sách không kiểm soát dự toán đến hết ngày 31/01, căn cứ vào văn bản của CQTC về việc chuyển số dư tạm ứng không kiểm soát dự toán sang năm sau tiếp tục theo dõi và thu hồi, kế toán KBNN ghi:
Tại kỳ tháng 13 năm 2012, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ 1631, 1817, 1857, 1994
Có 1531, 1717, 1757, 1984
Tại kỳ tháng 01-13, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1531, 1717, 1757, 1984
Có 1631, 1817, 1857, 1994
5.2. Số dư ứng trước từ dự toán ứng trước (bao gồm cả kinh phí thường xuyên và đầu tư)
5.2.1. Nguyên tắc xử lý
Đến thời điểm hết ngày 31/12/2012, số dư trên các tài khoản ứng trước dự toán của các đơn vị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép ứng trước dự toán ngân sách năm 2013, được chuyển sang tài khoản tài khoản ứng trước dự toán năm 2013 theo dõi tiếp. Khi có dự toán chính thức, KBNN thực hiện chuyển sang TK tạm ứng hoặc thực chi và hủy dự toán ứng trước tương ứng.
5.2.2. Phương pháp xử lý
* Đối với số ứng trước có kiểm soát dự toán
- Căn cứ kết quả đối chiếu số dư ứng trước, KBNN nơi giao dịch thực hiện hạch toán giảm số ứng trước ngân sách năm 2013, cụ thể:
Tại kỳ tháng 12 năm 2012, KBNN thực hiện chạy chương trình tái phân loại các tài khoản ứng trước dự toán (Các bước thực hiện trên hệ thống được quy định tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm), hệ thống tự động sinh ra bút toán thực trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1654, 1657, 1674, 1677, 1824, 1827,…
Có TK 1554, 1557, 1574, 1577, 1724, 1727,…
Sau khi chạy chương trình chuyển nguồn dự toán ứng trước, KBNN nơi giao dịch ghi tăng số ứng trước, cụ thể:
Tại kỳ tháng 01 năm 2013, KBNN thực hiện chạy chương trình đảo tái phân loại tài khoản ứng trước dự toán (Các bước thực hiện trên hệ thống được quy định tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm), hệ thống tự động sinh ra bút toán thực trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1554, 1557, 1574, 1577, 1583, 1724, 1727,…
Có TK 1654, 1657, 1674, 1677, 1824, 1827,…
Khi có dự toán được giao trong năm 2013, CQTC (KBNN đối với NS xã) thực hiện phân bổ dự toán cho đơn vị cấp 4 theo quy trình. Sau đó thực hiện kết chuyển số ứng trước dự toán đã chuyển nguồn thành số tạm ứng hoặc thực chi ngân sách năm 2013.
- Căn cứ số dư trên TK 1554, 1557, 1574, 1577, 1583, 1724, 1727, … kế toán KBNN lập Phiếu chuyển khoản để ghi giảm khoản ứng trước trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1513, 1523, 1526, 1713, 1716, 8113, 8123, 8126, 8211, 8221,…
Có TK 1554, 1557, 1574, 1577, 1583, 1724, 1727,…
KBNN thực hiện hủy dự toán ứng trước tương ứng với số ứng trước dự toán đã được kết chuyển sang tài khoản tạm ứng dự toán trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách. (Mã loại dự toán 09)
- Đối với số dư tài khoản ứng trước không kiểm soát dự toán, căn cứ kết quả đối chiếu số dư ứng trước, chuyên viên CQTC (kế toán KBNN đối với ngân sách TW, xã) thực hiện:
Tại kỳ tháng 12 năm 2012, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1698, 1837, 1898
Có 1598, 1737, 1798
Tại kỳ tháng 01 năm 2013, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1598, 1737, 1798
Có TK 1698, 1837, 1898
6. Xử lý số thực chi không đủ điều kiện quyết toán
Sau ngày 31/12/2012, các khoản chi sai chế độ hoặc chưa đủ điều kiện quyết toán ngân sách năm 2012 căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền KBNN thực hiện như sau:
6.1. Xử lý số dư tài khoản chi ngân sách trong thời gian chỉnh lý quyết toán
Trường hợp đơn vị nộp trả lại khoản đã chi cho năm ngân sách 2012 do chi sai chế độ, căn cứ chứng từ nộp trả kinh phí của đơn vị sử dụng ngân sách, ghi:
Tại kỳ 01-13, trên phân hệ quản lý sổ cái GL
Nợ TK 1112, 3856, 3866, 1133, 1134,...
Có TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ tháng 13-12, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 8113, 8116, …..
6.2. Xử lý số dư tài khoản chi ngân sách sau khi chuyển nguồn
- Trường hợp khoản chi tại đơn vị sử dụng ngân sách chưa đủ điều kiện quyết toán ngân sách năm 2012:
+ Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển số thực chi ngân sách năm 2012 sang thực chi ngân sách năm 2013 và quyết toán vào ngân sách năm 2013, kế toán điều chỉnh giảm thực chi ngân sách năm 2012, tăng thực chi ngân sách năm 2013 đồng thời hủy dự toán năm 2012 và nhập tăng dự toán 2013 tương ứng:
Tại kỳ tháng 13 năm trước, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang thực chi năm 2013 để quyết toán, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 8113, 8116,…
Đồng thời KBNN hủy dự toán tương ứng với số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang thực chi năm 2013 để quyết toán trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách.
Bút toán hủy dự toán sau khi chuyển nguồn, do đã chạy bước khử số dư âm, phải qua các bước sau: (thực hiện trên màn hình ngân sách nhập mới)
Nợ 95xx (mã loại dự toán 19)
Có 8113, 8116…
Và Nợ 9631
Có 95xx (mã loại dự toán 04)
Tại kỳ năm 2013:
KBNN nhập dự toán tương ứng với số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang thực chi năm 2013 để quyết toán, mã loại dự toán năm trước chuyển sang (06).
KBNN phản ánh số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang thực chi năm 2013, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 8113, 8116,…
Có TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
+ Nếu cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển số thực chi năm 2012 sang tạm ứng năm 2013 và quyết toán vào năm 2013, kế toán điều chỉnh giảm thực chi ngân sách năm 2012, tăng tạm ứng ngân sách năm 2013 đồng thời chuyển dự toán tương ứng.
Tại kỳ tháng 13 năm trước, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Căn cứ vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang tạm ứng năm 2013 để quyết toán, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 8113, 8116,…
KBNN hủy dự toán tương ứng với số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang tạm ứng năm 2013 để quyết toán trên phân hệ Quản lý phân bổ ngân sách.
Bút toán hủy dự toán sau khi chuyển nguồn, do đã chạy bước khử số dư âm, phải qua các bước sau: (thực hiện trên màn hình ngân sách nhập mới)
Nợ 95xx (mã loại dự toán 19)
Có 8113, 8116…
Và Nợ 9631
Có 95xx (mã loại dự toán 04)
Tại kỳ năm 2013:
KBNN nhập dự toán tương ứng với thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang tạm ứng năm 2013 để quyết toán, mã loại dự toán năm trước chuyển sang (06).
KBNN phản ánh số thực chi không được quyết toán vào năm 2012, được chuyển sang tạm ứng năm 2013 để quyết toán, kế toán KBNN ghi:
Nợ TK 1513, 1516,...
Có TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
7. Xử lý số dư cam kết chi
7.1. Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán chi được giao trong năm
7.1.1. Nguyên tắc xử lý
Các khoản đã cam kết chi thuộc năm ngân sách nào chỉ được chi trong năm ngân sách đó, thời hạn thanh toán đối với các khoản đã cam kết chi phù hợp với thời hạn chi quy định đối với các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư.
- Sau ngày 31/12/2012, số dư cam kết chi được chuyển số dư sang năm sau và được tiếp tục thanh toán cho các nhiệm vụ đã có khối lượng, công việc thực hiện đến ngày 31/12/2012.
- Đến hết ngày 31/01/2013, số cam kết chi chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết phải bị huỷ bỏ, trừ các trường hợp sau:
+ Đối với số dư dự toán được chuyển sang năm sau chi tiếp theo chế độ quy định (cơ quan nhà nước có thẩm quyền không phải xét chuyển): KBNN thực hiện chuyển dự toán cùng với chuyển cam kết chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư sang năm sau để theo dõi, quản lý và thanh toán tiếp.
+ Đối với số dư dự toán được phép chuyển sang năm sau chi tiếp theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính (đối với ngân sách Trung ương), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân hoặc thủ trưởng CQTC được uỷ quyền (đối với ngân sách địa phương): Căn cứ quyết định cho phép chuyển số dư dự toán sang năm sau chi tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, KBNN thực hiện chuyển cam kết chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư sang năm sau để theo dõi, quản lý và thanh toán tiếp.
7.1.2. Phương pháp xử lý
7.1.2.1. Xử lý số dư cam kết chi thời điểm hết ngày 31/12/2012
Đến hết ngày 31/12/2012, sau khi mở kỳ năm 2013, chưa thực hiện chuyển số dư cam kết chi đến ngày 31/12/2012 sang năm 2013. Trong thời gian chỉnh lý (từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/01/2013), những khoản thanh toán có áp cam kết chi của năm trước sẽ được ghi nhận vào ngày hiệu lực 31/12/2012 trên hệ thống.
7.1.2.2. Xử lý số dư cam kết chi thời điểm hết ngày 31/01/2013
a. Hủy bỏ cam kết chi không tiếp tục thực hiện trong năm sau, cam kết chi thuộc dư toán chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho chuyển. Các bước thực hiện hủy số dư cam kết chi chi tiết tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS. Sau khi hủy cam kết chi hệ thống tự động sinh ra bút toán:
Nợ TK 9798 - Quỹ dự chi
Có TK 8113, 8123, 8211, 8251, 1557, 1577, 1727, 1767,…
Sau khi hủy số dư cam kết chi, hệ thống tự động cập nhật số tiền còn lại chưa thanh toán của hợp đồng khung tương ứng (nếu có).
b. Đối với số dư cam kết chi được chuyển năm sau, sau khi xác định số dư dự toán được phép chuyển năm sau và số dư cam kết chi được chuyển năm sau của đơn vị sử dụng ngân sách, kế toán Kho bạc thực hiện chuyển nguồn cam kết chi và dự toán tương ứng chi tiết theo từng đơn vị sử dung ngân sách (quy trình thực hiện tham khảo tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS). Sau khi chuyển nguồn, hệ thống tự động sinh ra bút toán tương ứng với số cam kết chi được chuyển sang năm sau:
Tại kỳ 13-12:
Nợ TK 9798 – Quỹ dự chi
Có TK 8113, 8123, 8211, 8251, 1557, 1727, 1767…
Tại kỳ 01-13
Nợ TK 8113, 8123, 8211, 8251, 1557, 1577, 1727, 1767,…
Có TK 9798 – Quỹ dự chi
7.2. Xử lý các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước
7.2.1. Nguyên tắc xử lý
Các khoản cam kết chi từ dự toán ứng trước, số dư chưa thanh toán của các khoản cam kết chi đến 31/12/2012 được chuyển sang năm sau để thanh toán và hạch toán vào niên độ ngân sách năm sau.
7.2.2. Phương pháp xử lý
Hết ngày 31/12/2012, kế toán viên Kho bạc chạy chương trình "Chuyển nguồn cam kết chi và dự toán tương ứng", số dư cam kết chi và dự toán tương ứng sẽ được chuyển sang năm sau. Sau khi chuyển nguồn, hệ thống tự động sinh ra bút toán tương ứng với số cam kết chi được chuyển năm sau:
Tại kỳ 13-12:
Nợ TK 9798 – Quỹ dự chi
Có TK 1557, 1577, 1727, 1767…
Tại 01-13:
Nợ TK 1557, 1577, 1727, 1767,…
Có TK 9798 – Quỹ dự chi
8. Xử lý số dư dự toán kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư, kinh phí ủy quyền
8.1 Trách nhiệm xử lý số liệu dự toán NSTW trên TABMIS
- Đối với các Bộ, ngành trung ương chưa thực hiện đồng bộ hóa số liệu dự toán trên TABMIS, hết ngày 31/12 (đối với dự toán ứng trước), hết ngày 31/01 (đối với dự toán giao trong năm), KBNN xử lý số dư dự toán cấp 4 trên TABMIS như hướng dẫn chi tiết tại 8.2.
- Đối với các Bộ đã thực hiện đồng bộ hóa thực hiện theo các quy trình xử lý số dư dự toán theo nguyên tắc:
(1) KBNN xử lý số dư dự toán cấp 4 (trên cơ sở số dư dự toán cấp 4 thực tế trên TABMIS).
(2) Các Vụ trực thuộc Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ thực hiện đối chiếu và xử lý số dư dự toán ở cấp 0, 1, 2, 3 trên hệ thống (nếu có).
8.2. Đối với dự toán giao trong năm
8.2.1. Việc điều chỉnh dự toán năm 2012, đối với ngân sách trung ương Sau thời điểm hết ngày 31/12/2012, dự toán ngân sách (bao gồm cả kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư và kinh phí ủy quyền) giao cho đơn vị chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết được tiếp tục sử dụng đến 31/01/2013 để thanh toán cho các nhiệm vụ đã có khối lượng, công việc thực hiện đến ngày 31/12/2012 và hạch toán, quyết toán vào ngân sách năm 2012.
8.2.2. Số dư dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách đến hết ngày 31/01/ 2013 (bao gồm cả kinh phí thường xuyên, kinh phí đầu tư và kinh phí ủy quyền) bị hủy bỏ, trừ các trường hợp được xem xét xét chuyển và đương nhiên được chuyển quy định tại Tiết a, b Điểm 3, Mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán NSNN hàng năm. Cụ thể năm 2012, chỉ được phép chuyển nguồn sang năm 2013 để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, chi các đề tài nghiên cứu khoa học; giảm chi chuyển nguồn trong đầu tư XDCB theo đúng Nghị quyết Quốc hội.
Riêng số dư dự toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý (Quy định tại Thông tư số 47/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11 tháng 3 năm 2009) hết ngày 31/01/2013 bị huỷ bỏ.
8.2.3. Đối với các khoản kinh phí bị hủy bỏ, KBNN xác định số hủy bỏ và thực hiện hủy bỏ trên hệ thống theo bước thực hiện quy định chi tiết tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm.
8.2.4. Đối với các khoản kinh phí được chuyển sang ngân sách năm sau chi tiếp theo chế độ quy định (quy định tại Tiết b Điểm 3, Mục I Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán NSNN hàng năm), đến hết ngày 31/01/2013, các đơn vị KBNN thực hiện đối chiếu và xác nhận số dư dự toán còn lại đến hết ngày 31/01/2013. Căn cứ kết quả đối chiếu số dư dự toán, KBNN nơi giao dịch có trách nhiệm thực hiện chuyển số dư dự toán ngân sách (cả 4 cấp NS) sang năm 2013. Các bước chạy chuyển nguồn dự toán được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm.
8.2.5. Sau khi chạy chương trình chuyển nguồn, đối với các trường hợp thuộc diện được xem xét, quyết định cho chi tiếp vào năm sau
Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận bằng văn bản cho chuyển số dư dự toán sang ngân sách năm sau chi tiếp (gồm cả kinh phí thường xuyên và kinh phí đầu tư), căn cứ văn bản của cơ quan có thẩm quyền, CQTC (ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện), KBNN nơi giao dịch (đối với ngân sách trung ương, ngân sách cấp xã) tiếp tục chạy chương trình chuyển nguồn chi tiết cho từng đơn vị, theo đúng số tiền được phép mang sang và hủy bỏ số không được phép mang sang năm sau chi tiếp. Các bước chạy chuyển nguồn dự toán được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm.
Cuối ngày 15/3/2013 KBNN thực hiện hủy bỏ toàn bộ số dư dự toán còn lại chưa được xét chuyển tại kỳ 13/2012.
8.3. Đối với dự toán ứng trước
Đến hết ngày 31/12/2012, căn cứ kết quả đối chiếu số dư dự toán ứng trước của tất cả các đơn vị sử dụng ngân sách và CQTC, KBNN thực hiện chạy chương trình chuyển nguồn dự toán. Các bước thực hiện chạy chương trình chuyển nguồn dự toán được quy định tại Phụ lục 02 - Quy trình khóa sổ cuối năm. Đối với dự toán ứng trước các khoản vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước chỉ được phép thực hiện thanh toán đến hết 31/1/2013, số dư dự toán còn lại đến 31/1/2013 bị hủy bỏ theo đúng quy định Nghị quyết số 11/NQ-CP.
8.4. Đối với số dư dự toán cấp 0, 1, 2, 3 (nếu có)
Hết ngày 31/01/2013, sau khi chạy chương trình chuyển nguồn, CQTC thực hiện huỷ bỏ hoặc điều chỉnh chuyển năm sau .
9. Chi chuyển nguồn và xử lý kết dư ngân sách
9.1. Chi chuyển nguồn
Căn cứ vào Lệnh chi tiền hoặc văn bản đề nghị của CQTC đồng cấp (Ủy ban nhân dân xã đối với ngân sách xã), KBNN hạch toán chi chuyển nguồn, cụ thể như sau:
Tại kỳ tháng 13 năm 2012, trên phân hệ quản lý sổ cái GL
Nợ TK 8411 - Chi chuyển nguồn giữa các năm NS (cấp 1, 2, 3, 4)
Có TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ năm nay, trên phân hệ quản lý sổ cái GL
Nợ TK 3397 - Phải chi trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 7411-Thu chuyển nguồn giữa các năm NS (cấp 1, 2, 3, 4).
9.2. Xử lý kết dư ngân sách
9.2.1. Nguyên tắc xử lý:
- Đối với ngân sách cấp xã, huyện: số chênh lệch thu chi ngân sách năm trước (số kết dư) được chuyển 100% vào tài khoản Thu NSNN năm sau (năm hiện hành).
- Đối với ngân sách cấp tỉnh, TW: số chênh lệch thu chi ngân sách năm trước được chuyển vào tài khoản Thu NSNN và Quỹ dự trữ Tài chính theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
- KBNN huyện thực hiện xử lý kết dư ngân sách của ngân sách huyện và ngân sách xã. KBNN tỉnh xử lý kết dư ngân sách của ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, xã (nếu có). Sở Giao dịch - KBNN xử lý kết dư ngân sách của NSTW.
9.2.2. Phương pháp xử lý
KBNN các cấp thực hiện theo hướng dẫn tại mục V Công văn số 2374/KBNN-KTNN ngày 31/12/2010 của KBNN về việc hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán nhà nước và xử lý cân đối thu chi NSNN.
10. Một số nội dung khác
(1) Hết ngày 31/12/2012, các tài khoản thanh toán vốn và tài khoản thanh toán liên kho bạc (thuộc nhóm tài khoản 3800) khi mở sổ đầu năm cần thực hiện điều chỉnh toàn bộ số dư đầu năm của tài khoản thanh toán vốn năm nay (số dư cuối kỳ năm trước chuyển sang) thành số dư đầu năm của tài khoản thanh toán vốn năm trước (chi tiết từng tài khoản); điều chỉnh toàn bộ số dư đầu năm của các tài khoản thanh toán liên kho bạc năm nay thành số dư đầu năm của tài khoản thanh toán liên kho bạc năm trước (chi tiết từng tài khoản), tại kỳ tháng 01 năm 2013 thực hiện như sau:
+ Đối với tài khoản thanh toán vốn có số dư Nợ, thực hiện trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Đỏ Nợ TK 3814, 3815, 3825
Đen Nợ TK 3817, 3818, 3828 (chi tiết theo từng cặp tài khoản)
+ Đối với tài khoản thanh toán vốn có số dư Có, thực hiện trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Đỏ Có TK 3814, 3815, 3825
Đen Có TK 3817, 3818, 3828 (chi tiết theo từng cặp tài khoản)
+ Đối với tài khoản thanh toán liên kho bạc đi - Lệnh chuyển Nợ, thực hiện trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Đỏ Nợ TK 3852, 3862
Đen Nợ TK 3872, 3882
+ Đối với tài khoản thanh toán liên kho bạc đi - Lệnh chuyển Có, thực hiện trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Đỏ Có TK 3853, 3863
Đen Có TK 3873, 3883
+ Đối với tài khoản thanh toán liên kho bạc đến - Lệnh chuyển Nợ, thực hiện trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Đỏ Có TK 3855, 3865
Đen Có TK 3875, 3885
+ Đối với tài khoản thanh toán liên kho bạc đến - Lệnh chuyển Có, thực hiện trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Đỏ Nợ TK 3856, 3866
Đen Nợ TK 3876, 3886
(2) Hết ngày 31/01/2013, CQTC và KBNN thực hiện đối chiếu số liệu các khoản thu chưa đưa vào cân đối ngân sách, căn cứ số dư trên tài khoản tạm thu, kế toán KBNN thực hiện:
Tại kỳ tháng 13 năm 2012, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 7112, 7312
Có TK 1397 - Phải thu trung gian giữa 2 niên độ
Tại kỳ năm 2013, trên phân hệ quản lý sổ cái GL:
Nợ TK 1397 - Phải thu trung gian giữa 2 niên độ
Có TK 7112, 7312
IV. Danh mục báo cáo quyết toán
CQTC và KBNN các cấp thực hiện lập, gửi báo cáo quyết toán theo quy định tại Phụ lục 01, biểu số 10/QT-TAB.
C. Tổ chức thực hiện
1. Trong công tác rà soát đối chiếu số liệu, cần nghiêm túc thực hiện các nôi dung sau:
- Rà soát và có văn bản đôn đốc xử lý kịp thời số dư tài khoản tạm thu, tạm giữ.
- Rà soát tài khoản phải thu, phải trả, đảm bảo tính đúng đắn của từng món phải thu, phải trả đã hạch toán vào tài khoản.
- Rà soát kỹ tỷ lệ điều tiết, đảm bảo phân chia chính xác các khoản thu giữa các cấp ngân sách.
- Thực hiện nghiêm túc công tác đối chiếu số dư dự toán, số dư tài khoản tiền gửi với CQTC, đơn vị sử dụng ngân sách và ngân hàng.
2. Lưu ý về một số nội dung thay đổi chủ yếu trong quy trình khóa sổ quyết toán trên TABMIS năm 2013 so với năm 2012, được nêu tại phụ lục số 03/QT-TAB.
3. Thủ trưởng CQTC và KBNN các cấp tại các địa bàn đã triển khai TABMIS có trách nhiệm nghiên cứu nội dung hướng dẫn trên đây và các văn bản khác quy định chế độ khóa sổ quyết toán NSNN đã ban hành để triển khai, tổ chức thực hiện khóa sổ và quyết toán ngân sách năm 2012 trên TABMIS, phổ biến nội dung đến các đơn vị, cá nhân có liên quan về công tác khóa sổ và quyết toán ngân sách năm 2012. Trường hợp có vướng mắc trong công tác phối hợp để đảm bảo thực hiện khóa sổ theo đúng quy trình nghiệp vụ, cần trao đổi, thống nhất giữa CQTC và KBNN để tổ chức thực hiện.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính (Ban triển khai TABMIS) để nghiên cứu, thống nhất giải quyết./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Ban triển khai TABMIS;
- Dự án cải cách tài chính công;
- Lưu: VT, KBNN.
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Phụ lục 01

(Kèm theo công văn số        /BTC-KBNN ngày   tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính )   

DANH MỤC MẪU BIỂU

		STT

		Mẫu số

		Tên mẫu biểu



		1

		01/ĐVDT

		Số dư TK tiền gửi kinh phí NS cấp của đơn vị được chuyển sang năm sau (không phải xét) thuộc ngân sách TW (tỉnh, huyện) niên độ...



		2

		02A/ĐVDT

		Báo cáo số dư dự toán, dư tạm ứng kinh phí thường xuyên ngân sách năm... đề nghị xét chuyển sang năm sau



		3

		02B/ĐVDT

		Báo cáo số dư dự toán, dư tạm ứng kinh phí đầu tư XDCB ngân sách năm... đề nghị xét chuyển sang năm sau



		4

		03A/ĐVDT

		Tình hình thực hiện dự toán kinh phí thường xuyên của các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau (không phải xét chuyển) của ngân sách TW (tỉnh, huyện) theo hình thức rút dự toán niên độ...



		5

		03B/ĐVDT

		Tình hình thực hiện dự toán kinh phí đầu tư XDCB của các nhiệm vụ được chuyển sang năm sau (không phải xét chuyển) của ngân sách TW (tỉnh, huyện) theo hình thức rút dự toán niên độ...



		6

		04/ĐVDT

		Bảng xác nhận tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB tại KBNN niên độ ngân sách năm...



		7

		05/ĐC-TGKB

		Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN



		8

		06A/ĐC-TGNH

		Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng



		9

		06/TH-TGNH

		Bảng tổng hợp số liệu tài khoản tiền gửi ngân hàng năm…



		10

		07/ĐC-BSNS

		Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách niên độ… 



		11

		08A/ĐC-QTV

		Bảng đối chiếu số liệu các tài khoản thuộc phạm vi quyết toán vốn KBNN – Giữa KBNN và KBNN tỉnh



		12

		08B/ĐC-QTV

		Bảng đối chiếu số liệu các tài khoản thuộc phạm vi quyết toán vốn KBNN – Giữa tỉnh và KBNN huyện



		13

		09/BC-TGDT

		Báo cáo tổng hợp tài khoản tiền gửi kinh phí ngân sách cấp được chuyển sang năm sau (không phải xét) thuộc ngân sách TW (tỉnh, huyện) niên độ...



		14

		10/QT-TAB

		Danh mục báo cáo TABMIS
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KBNN:

                    Biểu số 08A/ĐC-QTV



             Ngày lập:


BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CÁC TÀI KHOẢN THUỘC PHẠM VI QUYẾT TOÁN VỐN KBNN


Giữa Kho bạc Nhà nước và KBNN


Đơn vị: đồng


		SHTK

		Số dư đến 31/11

		Số liệu chỉnh lý



		

		

		SHTK

		Doanh số phát sinh

		Số dư



		

		Nợ

		Có

		

		Nợ

		Có

		Nợ

		Có



		1

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3814

		

		

		3817

		

		

		

		



		3815

		

		

		3818

		

		

		

		



		3862

		

		

		3882

		

		

		

		



		3863

		

		

		3883

		

		

		

		



		3865

		

		

		3885

		

		

		

		



		3866

		

		

		3886

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		








                  ………., ngày…….tháng…..năm………


          Kế toán
                  Kế toán trưởng
                  Giám đốc KBNN

Ghi chú: Biểu này dùng để đối chiếu số liệu giữa KBNN và KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ.

KBNN:

             Biểu số 08B/ĐC-QTV



             Ngày lập:



BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU CÁC TÀI KHOẢN THUỘC PHẠM VI QUYẾT TOÁN VỐN KBNN


Giữa KBNN
và KBNN


Đơn vị: đồng

		SHTK

		Số dư đến 31/11

		Số liệu chỉnh lý



		

		

		SHTK

		Doanh số phát sinh

		Số dư



		

		Nợ

		Có

		

		Nợ

		Có

		Nợ

		Có



		1

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		3862

		

		

		3882
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		3825

		

		

		3828

		

		

		

		



		3852

		

		

		3872

		

		

		

		



		3853

		

		

		3873

		

		

		

		



		3855

		

		

		3875

		

		

		

		



		3856

		

		

		3876

		

		

		

		








                        ………., ngày…….tháng…..năm………



Kế toán
                  Kế toán trưởng
                      Giám đốc KBNN

Ghi chú: Biểu này dùng để đối chiếu số liệu giữa KBNN tỉnh và KBNN quận, huyện trực thuộc.
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Sheet1

		Đơn vị:  ………….., Mã số:………….								Biểu số 01/ĐVDT

		Mã Chương:…………………………..

		Mã KBNN giao dịch:…………………

		SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP CỦA ĐƠN VỊ
 ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT) THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/CẤP HUYỆN)
Niên độ ……..

												Đơn vị: Đồng

		STT		Nội dung		Tính chất nguồn kinh phí		Loại, Khoản		Mục, Tiểu mục		Số dư tài khoản tiền gửi

		1		2		3		4		5		6

		1		Kinh phí thường xuyên

				Kinh phí khoán, tự chủ

				Kinh phí không tự chủ

		2		Kinh phí chương trình mục tiêu

				…………………………..

										Ngày…... tháng……..năm……..

		KBNN nơi giao dịch xác nhận về số dư tài khoản tiền gửi của đơn vị								Thủ trưởng đơn vị

		Ghi rõ tổng số tiền ở cột 6
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		ĐƠN VỊ …………

		

		

		

		

		

		

		

		

		Biểu số 02A/ĐVDT



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NĂM ………



		ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAU



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Đồng



		STT

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 

		MÃ SỐ ĐƠN VỊ SDNS

		MÃ SỐ KBNN GIAO DỊCH

		CHƯƠNG

		LOẠI, KHOẢN

		DỰ TOÁN NĂM NAY:

		DỰ TOÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN 31/01 NĂM SAU

		SỐ DƯ TẠI THỜI ĐIỂM 31/01 NĂM SAU

		ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG NĂM... 

		ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ



		

		

		

		

		

		

		TỔNG SỐ

		DỰ TOÁN GIAO TRONG NĂM (gồm cả bổ sung, hoặc giảm trong năm)

		DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN SANG

		

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=8+9

		8

		9

		10

		11=7-10

		12

		13

		14

		15=11-13

		16=12-14



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		



		 TỔNG CỘNG 

		

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		



		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày … tháng … năm …



		KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		Kế toán                            Kế toán trưởng                          Giám đốc
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		ĐƠN VỊ …………

		

		

		

		

		

		

		

		

		Biểu số 02B/ĐVDT



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB NGÂN SÁCH NĂM ………



		ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAU



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Đồng



		STT

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 

		MÃ SỐ ĐƠN VỊ SDNS

		MÃ SỐ KBNN GIAO DỊCH

		CHƯƠNG

		LOẠI, KHOẢN

		DỰ TOÁN NĂM NAY:

		DỰ TOÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN 31/01 NĂM SAU

		SỐ DƯ TẠI THỜI ĐIỂM 31/01 NĂM SAU

		ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG NĂM... 

		ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ



		

		

		

		

		

		

		TỔNG SỐ

		DỰ TOÁN GIAO TRONG NĂM (gồm cả bổ sung, hoặc giảm trong năm)

		DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN SANG

		

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=8+9

		8

		9

		10

		11=7-10

		12

		13

		14

		15=11-13

		16=12-14



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		



		 TỔNG CỘNG 

		

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		



		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày … tháng … năm …



		KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		              Bộ phận TT VĐT                                       Giám đốc
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		ĐƠN VỊ …………………………….….……, MÃ SỐ:………….

MÃ CHƯƠNG:


MÃ KBNN GIAO DỊCH:

		

		

		

		Biểu số 03A/ĐVDT



		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT CHUYỂN) 

CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/ CẤP HUYỆN) THEO HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN



		NIÊN ĐỘ … 



		Đơn vị: Đồng



		STT

		Đơn vị

		Tính chất nguồn kinh phí (1)

		Loại, Khoản

		Dự toán năm được chi

		Dự toán đã sử dụng đến 31/01 năm sau

		Số dư tại thời điểm 31/01 được chuyển sang năm sau



		

		

		

		

		Tổng số

		Dự toán năm trước chuyển sang

		Dự toán giao đầu năm

		Dự toán điều chỉnh 

		

		Số dư dự toán

		Số dư tạm ứng



		1

		2

		3

		4

		5=6+7+8

		6

		7

		8

		9

		10=5-9

		11



		A/

		CHI THƯỜNG XUYÊN

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kinh phí thường xuyên

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		



		a)

		- Kinh phí khoán, tự chủ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		b)

		- Kinh phí không tự chủ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Kinh phí chương trình mục tiêu

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		

		



		

		……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		

		

		

		

		

		Ngày … tháng … năm ……



		KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị

		Thủ trưởng đơn vị



		    Kế toán                     Kế toán trưởng                 Giám đốc
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		CHỦ ĐẦU TƯ….………………………., MÃ SỐ:………………….

MÃ CHƯƠNG:


MÃ KBNN GIAO DỊCH:

		

		

		

		Biểu số 03B/ĐVDT



		TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB CỦA CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT CHUYỂN) 

CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/ CẤP HUYỆN) THEO HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN



		NIÊN ĐỘ … 



		Đơn vị: Đồng



		STT

		Đơn vị

		Tính chất nguồn kinh phí (1)

		Loại, Khoản

		Dự toán năm được chi

		Dự toán đã sử dụng đến 31/01 năm sau

		Số dư tại thời điểm 31/01 được chuyển sang năm sau



		

		

		

		

		Tổng số

		Dự toán năm trước chuyển sang

		Dự toán giao đầu năm

		Dự toán điều chỉnh 

		

		Số dư dự toán

		Số dư tạm ứng



		1

		2

		3

		4

		5=6+7+8

		6

		7

		8

		9

		10=5-9

		11



		

		DỰ ÁN A

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Nguồn vốn tập trung trong nước

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		Các nguồn vốn …..

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		DỰ ÁN B

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……….

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		

		

		

		

		

		Ngày … tháng … năm ……



		KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị

		Thủ trưởng đơn vị



		          Bộ phận TT VĐT                                 Giám đốc

		



		

		





PAGE  






Mau bieu KS TABMIS 2012/Phu luc 01.04-DVDT-Bang XN hinh hinh SD VDT.xls
Sheet1

		Mã chương……………….																		Biểu số 04/ĐVDT

		Tên chủ đầu tư:………………….

				BẢNG XÁC NHẬN  TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XDCB TẠI KBNN NIÊN ĐỘ NGÂN SÁCH NĂM…...

		STT		Dự án		Vốn tạm ứng chưa thanh toán năm trước chuyển sang		KH vốn năm trước còn lại được kéo dài		Kế hoạch vốn thanh toán trong năm (bao gồm cả bổ sung)		Vốn thanh toán đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán
 ngân sách										Kế hoạch vốn còn lại

												Vốn thanh toán						Chia ra				Tổng số		Gồm:

												Tổng số		Vốn thanh toán khối lượng hoàn thành		Vốn tạm ứng		Thuộc kế hoạch năm trước		Thuộc kế hoạch năm nay				Vốn được kéo dài		Vốn huỷ bỏ

		1		2		3		4		5		6=7+8=9+10		7		8		9		10		11=3+4+5-6		12		13

		1		Dự án A

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		2		Dự án B

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		3		…..

				Tổng cộng

				Xác nhận của Kho bạc Nhà nước														Đơn vị chủ đầu tư

				……… ngày……… tháng…..năm…….														……… ngày……… tháng…..năm…….

		Phụ trách TTVĐT                                 Giám đốc																Kế toán trưởng                     Thủ trưởng đơn vị
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Sheet1

		Đơn vị:………………………………………                                                            Biểu số 05/ĐC-TGKB

		Mã số:……………………………………….

		Số hiệu tài khoản:.....................................

		BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI KBNN

				Tháng....... năm 20....

										Đơn vị: đồng

		Diến giải		Số liệu tại đơn vị		Số liệu tại KBNN		Chênh lệch		Nguyên nhân

		Số dư đầu kỳ

		Phát sinh tăng trong kỳ

		Phát sinh giảm trong kỳ

		Số dư cuối kỳ

		..............., ngày.......tháng.....năm 200..						..............., ngày.......tháng.....năm 200..

		Xác nhận của Kho bạc Nhà nước

		Kế toán		Kế toán trưởng				Kế toán trưởng		Chủ tài khoản

				(Ký tên, đóng dấu)						(Ký tên, đóng dấu)
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Sheet1

		

								Biểu số 06A/ĐC-TGNH

		BẢN XÁC NHẬN SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG

				Tháng....... năm 200.....

		Kho bạc Nhà nước..........................................Địa chỉ..................................................................................

		Đề nghị Ngân hàng......................................xác nhận số liệu các tài khoản tiền gửi của KBNN........................... tại Ngân hàng theo nội dung chi tiết sau:

										Đơn vị: đồng

		Diến giải		Số liệu tại KBNN		Số liệu tại NH		Chênh lệch		Nguyên nhân

		1.Số hiệu TK..............

		Số dư đầu kỳ

		Phát sinh tăng trong kỳ

		Phát sinh giảm trong kỳ

		Số dư cuối kỳ

		2. Số hiệu TK:............

		...................................

		..............., ngày.......tháng.....năm 200..						............, ngày.......tháng.....năm 200.....

		Xác nhận của Ngân hàng						Kho bạc Nhà nước........

		Kế toán		Kế toán trưởng				Kế toán trưởng		Chủ tài khoản

				(Ký tên, đóng dấu)						(Ký tên, đóng dấu)
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Sheet1

		KHO BẠC NHÀ NƯỚC										Biểu số 06B/TH-TGNH

		KBNN:…………………

		BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

								Năm ……

												Đơn vị tính : đồng

		STT		Tên đơn vị		Số hiệu TK		Số dư đầu kỳ		Doanh số phát sinh trong kỳ				Số dư cuối kỳ

										Nợ		Có

		I		Tại NH Nhà nước

				KBNN ……….

				KBNN ……….

				KBNN ……….

		II		Tại NH Thương mại NH

		1		Ngân hàng Nno&PTNT

				KBNN ……….

				KBNN ……….

				KBNN ……….

		2		Ngân hàng Công thương

				KBNN ……….

				KBNN ……….

				KBNN ……….

		3		Ngân hàng đầu tư PT

				KBNN ……….

				KBNN ……….

				KBNN ……….

		4		Ngân hàng Ngoại thương

				KBNN ……….

				KBNN ……….

				KBNN ……….

				Tổng cộng

		Ghi chú: (Giải thích chênh lệch, các vấn đề liên quan)

										……………., ngày ……. tháng ….. năm ……..

				Lập biểu		Kế toán trưởng				Giám đốc KBNN
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KHO BẠC NHÀ NƯỚC…                                                                                                                                      Biểu số 07/ĐC-BSNS

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU BỔ SUNG NGÂN SÁCH NIÊN ĐỘ …..

Từ ngày …. đến ngày …

		STT 

		Nội dung

		Số chi theo  hình thức dự toán

		Số chi theo hình thức lệnh chi tiền

		Số chi theo hình thức ghi thu - ghi chi

		Tổng chi bổ sung cho NS cấp dưới

		Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

		Chênh lệch 

Thu - chi bổ sung ngân sách

		Nguyên nhân



		1

		2

		3

		4

		5

		6 = 3+4+5

		7

		8= 7-6

		9



		I

		Số vốn  tạm ứng bổ sung NS

		

		

		

		

		

		

		



		

		…Tiểu mục.

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II 

		Số vốn ứng trước bổ sung NS

		

		

		

		

		

		

		



		

		…Tiểu mục

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III 

		Số vốn bổ sung giao trong năm

		

		

		

		

		

		

		



		

		…Tiểu mục

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		KBNN cấp trên


…, ngày…tháng… năm…

Kế toán   Kế toán trưởng    Giám đốc




		KBNN cấp dưới

		CQTC đồng cấp xác nhận 



		

		…, ngày…tháng… năm…


Kế toán   Kế toán trưởng    Giám đốc




		…, ngày…tháng… năm…


Kế toán trưởng      Thủ trưởng





Quy trình đối chiếu “Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách niên độ...”, Biểu số 07/ĐC-BSNS: 


(1) Tại KBNN cấp trên: 


- Lập 4 liên Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách theo từng đơn vị KBNN, gửi KBNN cấp dưới.

- Nhận 2 liên Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách do KBNN cấp dưới gửi đến kiểm tra, rà soát, trường hợp phát hiện sai sót có ý kiến để KBNN cấp dưới phối hợp cơ quan tài chính cấp dưới kiểm tra, rà soát, điều chỉnh.


- Tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp.


(2) Cơ quan tài chính cấp trên: Nhận Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách của KBNN đồng cấp, thực hiện kiểm tra, rà soát, trường hợp phát hiện sai sót có ý kiến để KBNN đồng cấp điều chỉnh, xử lý kịp thời.


 (3) Tại KBNN cấp dưới:  


- Nhận 4 liên Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách thực hiện đối chiếu, ký xác nhận.

- Gửi 4 liên cơ quan tài chính cấp đồng cấp đối chiếu số liệu. 


- Gửi KBNN cấp trên 2 liên. 


- Phối hợp cơ quan tài chính cấp đồng cấp, KBNN cấp trên tìm nguyên nhân và điều chỉnh sai lầm (nếu có).

(4) Cơ quan tài chính cấp dưới: 


- Nhận 4 liên Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách do KBNN đồng cấp gửi đến, thực hiện đối chiếu, ký xác nhận số liệu và xử lý các liên như sau: 1 liên lưu, 3 liên chuyển KBNN đồng cấp.
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Sheet1

		KBNN:………………………………………………..										Biểu số 09/BC-TGDT

		BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP
 ĐƯỢC CHUYỂN SANG NĂM SAU (KHÔNG PHẢI XÉT) THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (CẤP TỈNH/CẤP HUYỆN)
Niên độ ……..

														Đơn vị: Đồng
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DANH MỤC BÁO CÁO TABMIS 

		STT

		Tên báo cáo

		Mẫu số

		Đơn vị gửi




		Đơn vị nhận

		Thời hạn gửi

		Phương thức gửi



		

		

		

		

		

		Cấp huyện 

		 Cấp tỉnh 

		



		

		Phần 1: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

		

		

		

		

		

		



		I.

		Báo cáo về tổng hợp dự toán

		

		

		

		

		

		



		1

		Tổng hợp phân bổ, giao dự toán NSTW niên độ ...

		B1-01/BC-NS/Tabmis

		Bộ Tài chính

		Chính phủ

		

		

		Báo cáo năm gửi files và giấy



		2

		Tổng hợp phân bổ, giao dự toán ngân sách cấp (tỉnh/huyện) niên độ ...

		B1-02/BC-NS/Tabmis

		Tài chính địa phương

		UBND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		01/04

		



		3

		Tổng hợp phân bổ và giao dự toán cho các ĐVSDNS/ dự án đầu tư thuộc ngân sách cấp ... niên độ ...

		B1-03/BC-NS/Tabmis

		Tài chính các cấp

		Chính phủ, UBND cùng cấp, cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		01/04

		



		II.

		Báo cáo tổng hợp thu và vay của NSNN

		

		

		

		

		

		



		4

		Báo cáo thu và vay của NSNN niên độ…

		B2-01/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN cấp trên; KBNN cấp huyện gửi UBND xã/phường/thị trấn

		05/02

		10/02

		Báo cáo năm gửi files và giấy; riêng báo cáo B2-02 gửi Bộ Tài chính (Vụ NSNN) files. Đối với ngân sách cấp xã gửi báo cáo giấy



		5

		Báo cáo thu và vay của NSNN theo mục lục NSNN niên độ...

		B2-02/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		

		05/02

		10/02

		



		6

		Báo cáo tổng hợp thu NSNN niên độ…

		B2-03/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan Tài chính và cơ quan thu cùng cấp, KBNN cấp trên

		05/03

		10/03

		



		7

		Báo cáo thu NSNN ngành Hải quan niên độ…

		B2-04/BC-NS/Tabmis

		KBNN

		Tổng cục Hải quan, BTC (Vụ NSNN)

		05/03

		10/03

		



		III.

		Báo cáo tổng hợp chi ngân sách

		

		

		

		

		

		



		8

		Báo cáo chi NSNN niên độ...

		B3-01/BC-NS/Tabmis

		KBNN, KBNN tỉnh

		Bộ Tài chính (Vụ NSNN), KBNN

		05/03

		10/03

		Báo cáo năm gửi files và giấy; riêng báo cáo B3-03/NS gửi Bộ Tài chính (Vụ NSNN) files. Đối với ngân sách cấp xã gửi báo cáo giấy



		9

		Báo cáo chi NSĐP niên độ ...

		B3-02/BC-NS/Tabmis

		KBNN tỉnh, huyện

		Cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN huyện gửi KBNN tỉnh

		05/02




		10/02

		



		10

		Báo cáo chi NSNN theo MLNS niên độ…

		B3-03/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN cấp huyện gửi UBND cấp xã

		05/02

		10/02

		



		11

		Báo cáo chi NSTW niên độ…

		B3-04/BC-NS/Tabmis

		KBNN

		Bộ Tài chính (các Vụ NSNN, HCSN, Đầu tư)

		05/03

		10/03

		



		12

		Báo cáo chi cấp (tỉnh/ huyện/ xã) niên độ…

		B3-05/BC-NS/Tabmis

		KBNN tỉnh, huyện

		Cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN cấp huyện gửi UBND cấp xã

		05/02

		10/02

		



		IV.

		Báo cáo chi chương trình mục tiêu quốc gia

		

		

		

		

		

		



		13

		Thực hiện chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án 5 triệu ha rừng niên độ...

		B4-01/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		Báo cáo năm gửi files và giấy





		14

		Thực hiện chi các CTMT quốc gia, CT 135, CT 5 triêu ha rừng theo dự án và mục lục NSNN và niên độ…

		B4-02/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		



		V.

		Báo cáo sử dụng kinh phí

		

		

		

		

		

		



		15

		Chi đầu tư  phát triển ngân sách cấp (trung ương/ tỉnh/ huyện) theo hình thức thanh toán vốn, niên độ…

		B5-01/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		Báo cáo năm gửi files và giấy



		16

		Chi đầu tư phát triển ngân sách cấp (trung ương/ tỉnh/ huyện) theo hình thức lệnh chi tiền, niên độ…

		B5-02/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		



		17

		Chi ngân sách thường xuyên (trung ương/ tỉnh/ huyện) theo hình thức rút dự toán, niên độ…

		B5-03/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		



		18

		Chi ngân sách thường xuyên (trung ương/ tỉnh/ huyện) theo hình thức lệnh chi tiền, niên độ…

		B5-04/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		



		19

		Chi bổ sung từ ngân sách cấp trên(trung ương/ tỉnh/, huyện) cho ngân sách cấp dưới niên độ......

		B5-05/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp; KBNN cấp trên; Cơ quan tài chính cấp trên

		05/03

		10/03

		



		VI.

		Báo cáo vay, trả nợ

		

		

		

		

		

		



		20

		Báo cáo vay và trả nợ trong nước niên độ....

		B6-01/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		Cơ quan tài chính cùng cấp, KBNN cấp trên

		05/03

		10/03

		Báo cáo năm gửi files và giấy



		21

		Báo cáo vay và trả nợ ngoài nước niên độ....

		B6-02/BC-NS/Tabmis

		KBNN các cấp

		

		05/03

		10/03

		



		VII.

		Báo cáo ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước

		

		

		

		

		

		



		22

		Tổng hợp ghi thu, ghi chi NSTW vốn ngoài nước niên độ ......

		B7-01/BC-NS/Tabmis

		KBNN

		Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Cục QLN và TCĐN)

		05/03

		10/03

		Báo cáo năm gửi files và giấy



		23

		Tổng hợp ghi thu, ghi chi vốn ngoài nước của ngân sách tỉnh, thành phố niên độ ......

		B7-02/BC-NS/Tabmis

		KBNN tỉnh

		Sở Tài chính

		05/03

		10/03

		



		VIII.

		Báo cáo cân đối thu chi NSNN

		

		

		

		

		

		



		24

		Báo cáo thu chi NSTW niên độ….

		B8-05/BC-NS/Tabmis

		KBNN

		Bộ Tài chính (Vụ NSNN)

		05/03

		10/03

		Báo cáo năm gửi files và giấy



		25

		Báo cáo thu chi ngân sách cấp (tỉnh/ huyện) niên độ….

		B8-06/BC-NS/Tabmis

		KBNN tỉnh huyện

		Cơ quan tài chính cùng cấp

		05/03

		10/03

		



		

		Phần 2: BÁO CÁO QUẢN TRỊ

		

		

		

		

		

		



		

		Báo cáo quản trị nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước

		

		

		

		

		

		



		1

		Bảng cân đối tài khoản kế toán

		B9-01/KB/Tabmis

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên

		05/01

		10/01

		Báo cáo năm gửi files và giấy



		2

		Báo  cáo các khoản phải thu, phải trả

		B9-02/KB/Tabmis

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên

		05/01

		10/01

		



		3

		Báo  cáo các khoản thừa, thiếu tổn thất chờ xử lý

		B9-03/KB/Tabmis

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên

		05/01

		10/01

		



		4

		Báo  cáo các khoản tạm thu, tạm giữ chờ xử lý

		B9-04/KB/Tabmis

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp

		05/01

		10/01

		



		5

		Báo cáo số dư tài khoản tiền gửi đơn vị dự toán

		B9-05/KB/Tabmis

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp

		20/02

		28/02

		



		6

		Bảng đối chiếu số liệu các tài khoản thuộc phạm vi quyết toán vốn KBNN 

		08/ĐC-QTV

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên

		05/02

		10/02

		BC files và giấy



		7

		Bảng đối chiếu số liệu bổ sung ngân sách niên độ… 

		07/ĐC-BSNS

		KBNN các cấp

		KBNN cấp trên, cơ quan tài chính cùng cấp

		05/02

		10/02

		BC files và giấy





PAGE  

4






Mau bieu KS TABMIS 2012/Phu luc 02 - XLCK-2012-V1.1_ 05112012.doc
Phụ lục 02

QUY TRÌNH KHÓA SỔ CUỐI NĂM TRÊN TABMIS

(Kèm theo công văn số        /BTC-KBNN ngày   tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính )   

MỤC LỤC

41. Hướng dẫn xử lý cuối kỳ phân hệ quản lý thu:



41.1 Xử lý cuối ngày:



101.2 Qui trình xử lý cuối tháng



131.3 Qui trình xử lý cuối năm:



13a) Thời điểm 31/12 (ngày khóa sổ lần 1):



14b) Thời gian chỉnh lý quyết toán



14c)  Xử lý cuối năm



142. Các bước xử lý cuối kỳ phân hệ quản lý chi:



142.1 Xử lý cuối ngày.



2.2 Xử lý cuối tháng.
27

2.3 Xử lý cuối năm.
28

28a) Trước ngày chốt sổ thứ nhất (thời điểm ngày 31/12):



28b) Thời điểm cuối ngày 31/12:



28c) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán (01/01 đến 31/01):



30d) Thời điểm cuối ngày 31/01:



303. Xử lý cuối kỳ phân hệ cam kết chi



303.1. Xử lý cuối ngày, cuối tháng



303.2. Xử lý cuối năm



30a) Xử lý các khoản Cam kết chi từ dự toán chi được giao trong năm:



30b) Xử lý các khoản Cam kết chi từ dự toán ứng trước:



30c) Các bước xử lý tại các thời điểm cụ thể:



324. Các bước xử lý cuối kỳ phân hệ phân bổ ngân sách



324.1. Đối với dự toán ứng trước



4.2. Đối với Dự toán chính thức
48

5. Các bước xử lý cuối kỳ của phân hệ sổ cái
54

5.1. Cuối ngày
54

a) Kiểm tra trạng thái chứng từ
54

b) Kiểm tra lại các bút toán từ phân hệ phụ
55
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55
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56

5.2. Cuối tháng
56

a) Tại các bộ sổ và đơn vị hoạt động:
56

b) Tại bộ sổ hợp nhất:
58
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60
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61

5.3. Cuối năm:
61





 
1. Hướng dẫn xử lý cuối kỳ phân hệ quản lý thu:


Cuối kỳ kế toán (ngày, tháng, năm) kế toán phải thực hiện các công việc theo qui trình xử lý cuối kỳ nhằm mục đích tất cả các bút toán thực hiện trên phân hệ quản lý thu (AR) được chuyển lên phân hệ sổ cái (GL), kết sổ và kết xuất ra các báo cáo chính xác theo yêu cầu quản lý.


 1.1 Xử lý cuối ngày: 

Người thực hiện: Kế toán viên KBNN - Thực hiện 5 bước:


                          Kế toán trưởng thực hiện 1 bước ( trường hợp kết sổ thủ công) 


- Bước 1: Kiểm tra các giao dịch chưa được phê duyệt hoặc bị từ chối phê duyệt, thực hiện cập nhật, đệ trình để phê duyệt các giao dịch đó (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR)

B1. 1. Phân hệ Quản lý Thu ( Các báo cáo

B1. 2. Đệ trình một yêu cầu mới



- Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn



- Nhấp nút Đồng ý


B1. 3. Trong cửa sổ Đệ trình yêu cầu:


- Trong trường Tên - Nhấp chọn nút Tìm (...), để hiển thị cửa sổ Các báo cáo


- Chọn báo cáo “TABMIS AR S2-06 - Báo cáo liệt kê chứng từ”.



- Nhấp nút OK, quay trở về màn hình Đệ trình yêu cầu


B1. 4. Nhập các tham số chạy báo cáo:
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- Mã KBNN: mã KB của đơn vị mình



- Mã nhân viên tạo giao dịch: mã của chính mình


- Loại ngày: Ngày hạch toán và ngày tạo giao dịch trên hệ thống. Chon: “Ngày hạch toán”


- Từ ngày: ngày in, xem giao dịch



- Đến ngày: ngày in, xem giao dịch

           - Trang thái chuyển GL: Tất cả các trạng thái hoạc 1 trạng thái cụ thể.


- Loại tiền tệ: tất cả loại tiền hoặc 1 loại tiền mình muốn in



- Kế toán: nhập tên người in



- Kế toán trưởng: nhập tên kế toán trưởng


Chú ý: Để liệt kê các giao dịch chưa gửi đi phê duyệt, các giao dịch bị từ chối phê duyệt, kế toán viên nhập trạng thái tương ứng (đang xử lý/bị từ chối) của phiếu thu vào trường tham số “Trạng thái".


B1. 5: dựa trên kết quả liệt kê, kế toán viên thực hiện tìm các giao dịch chưa được duyệt, bị từ chối phê duyệt -> thực hiện đệ trình để phê duyệt, hoàn thiện các giao dịch.


- Bước 2: Chuyển các giao dịch đã được tạo trên phân hệ kế toán thu AR sang phân hệ GL và được kết sổ trên phân hệ GL. (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR)

B2. 1. Phân hệ Quản lý Thu -> chuyển dữ liệu sang phân hệ sổ cái.

B2. 2. Đệ trình một yêu cầu mới



- Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn



- Nhấp nút Đồng ý


B2. 3. Hệ thông kết nối tới yêu cầu chạy “Chương trình đổ dữ liệu sang Sổ cái”. Nhập các tham số:



- Ngày bắt đầu: là ngày bắt đầu chuyển số liệu sang số cái



- Kết sổ tới ngày: ngày cuối cùng chuyển số liệu lên phân hệ sổ cái.



- Ngày chuyển dữ liệu sang Sổ cái: ngày chuyển sang phân hệ sổ cái.



- Dữ liệu được tổng hợp: 



+ Có: dữ liệu được chuyển sang sổ cái là tổng hợp



+ Không: dữ liệu được chuyển sang sổ cái là chi tiết.


Sau khi khai báo các thông tin trên, nhấp nút đồng ý.
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- Bước 3: Kiểm tra các giao dịch đã được kết chuyển lên sổ cái GL (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR)

- B3.1. Chọn Phân hệ Quản lý Thu ( Các báo cáo


- B3.2.  Đệ trình một yêu cầu mới:


+ Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn



+ Nhấp nút Đồng ý


- B3.3. Lựa chọn báo cáo để trình



+ Nhấp chọn nút Tìm (...)


+ Chọn báo cáo “TABMIS AR – S2-06 Báo cáo liệt kê chứng từ”



+ Nhấp nút OK


- B3.4. Nhập các tham số chạy báo cáo:



+ Mã KBNN: mã KB của đơn vị mình.



+ Mã nhân viên tạo giao dịch: mã của chính mình.



+ Từ ngày: ngày in giao dịch



+ Đến ngày: ngày in giao dịch



+ Loại tiền tệ: tất cả loại tiền hoặc 1 loại tiền mình muốn in



+ Trạng thái: Chọn: trang thái “ chưa chuyển lên GL”, “Đã chuyển lên GL” 



+ Kế toán: nhập tên người in



+ Kế toán trưởng: nhập tên kế toán trưởng
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Chú ý: kế toán viên chọn nhập giá trị tất cả cho các trường tham số để liệt kê tất cả các phiếu thu trên hệ thống.

Sau khi có kết quả in báo cáo, kế toán viên kiểm tra trạng thái phiếu thu ở cột đã được kết chuyển lên GL trên bảng kê. Dựa vào đó, kế toán viên nắm được các giao dịch chưa kết sổ, thực hiện kiểm tra nguyên nhân các giao dịch chưa được chuyển sổ.

Bước 4. Xử lý các giao dịch chưa được chuyển sổ (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR)

Thông thường, các giao dịch chưa được phê duyệt sẽ không thể kết chuyển sang sổ cái GL, vì vậy kế tóan viên phải tìm lại những phiếu thu liệt kê trên báo cáo “TABMIS Liệt kê chứng từ phân hệ AR” và báo cáo “Báo cáo Khoản mục Chưa chuyển sổ từ Chương trình Chuyển Sổ Cái” (báo cáo hệ thống tự động sinh ra sau khi chạy chương trình kết chuyển số liệu lên sổ cái GL).
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Kế toán viên tìm các giao dịch theo số phiếu thu tương ứng, tìm lại trên hệ thống, kiểm tra trạng thái của giao dịch và thực hiện xử lý các giao dịch chưa được phê duyệt, giao dịch bị từ chối phê duyệt, giao dịch đang chờ phê duyệt.
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Sau khi xử lý các giao dịch chưa hoàn thành, kế toán viên thực hiện kết chuyển lại số liệu lên sổ cái GL.

 Kế toán viên có thể tìm thấy tên báo cáo này ngay trên màn hình kết quả chạy yêu cầu chuyển số liệu hoặc vào màn hình tìm kiếm theo đường dẫn: Thanh công cụ: Xem\Các yêu cầu: tìm yêu cầu có “Báo cáo Khoản mục Chưa chuyển sổ từ Chương trình Chuyển Sổ Cái” ngay phía trên của yêu cầu”Chương trình Đổ Dữ liệu sang Sổ Cái”
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Kế toán viên tìm các giao dịch theo số phiếu thu tương ứng, tìm lại trên hệ thống, kiểm tra trạng thái của giao dịch và thực hiện xử lý các giao dịch chưa được phê duyệt, giao dịch bị từ chối phê duyệt, giao dịch đang chờ phê duyệt.

Khi chuyển số liệu từ phân hệ quản lý thu lên phân hệ Sổ.cái thì hệ thống tự sinh ra một yêu cầu mới “ Nhập Bút toán” 
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- Nếu trạng thái của yêu cầu “Nhập Bút toán” là “Thông thường” thì số liệu của phân hệ thu chuyển lên sổ cái thành công và kế toán viên lưu lại số chỉ danh Y.cầu (trong ví dụ trên là số 372591) và gởi cho KTT để thực hiện kết sổ bút toán này.


Bước 5. Đối chiếu số liệu kết chuyển lên GL so với số liệu nhập ở phân hệ AR (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR và Sổ cái - GL):

- B5.1. Chọn Phân hệ Quản lý Thu ( Các báo cáo

- B5.2. Đệ trình một yêu cầu mới



+ Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn



+ Nhấp nút Đồng ý


- B5.3.  Lựa chọn báo cáo để trình


+ Nhấp chọn nút Tìm


+ Lựa báo cáo “TABMIS AR – S2-06 Báo cáo liệt kê chứng từ”.



+ Nhấp nút OK


- B5.4. Nhập các tham số, trong đó, chú ý Trạng thái phê duyệt chọn là "Tất cả".
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Chú ý: Kết quả báo cáo này sẽ được sử dụng để đối chiếu với kết quả giao dịch liệt kê trên GL.


- B5.5.Đối chiếu số liệu kết chuyển lên GL so với số liệu nhập ở phân hệ AR 

Chọn Phân hệ sổ cái -> Truy vấn\Bút toán, nhấp F11 đưa con trỏ vào cột thông tin cần tra cứu, bấm CTRL + F11.
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Bước 6: Kế toán trưởng thực hiện kết sổ ( trường hợp kết sổ thủ công)


Đường dẫn thực hiện: Số Cái-Người duyệt ( Các Bút toán (Kết số
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Chọn “Kỳ” và “Lô Bút toán”
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Chọn “Tìm”
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Chọn “Kết sổ”


1.2 Qui trình xử lý cuối tháng

Người thực hiện: - Kế toán viên KBNN - Thực hiện 7 bước.


                            - Kế toán trưởng thực hiện 1 bước (kết sổ các bút toán chưa được kết sổ, nếu trường hợp kết sổ bút toán thủ công)


                            - Đội xử lý trung tâm tỉnh - Thực hiện 2 bước.

- Bước 1. Kiểm tra các giao dịch chưa được phê duyệt hoặc bị từ chối phê duyệt, thực hiện cập nhật, đệ trình để phê duyệt các giao dịch đó (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR): Giống qui trình xử lý ngày


- Bước 2: Chuyển các giao dịch đã được tạo trên phân hệ kế toán thu AR sang và được kết sổ trên phân hệ GL (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR): Giống qui trình xử lý ngày, chú ý chọn tham số như sau:



+ Ngày bắt đầu: từ đầu tháng



+ Kết sổ tới ngày: cuối tháng



+ Ngày chuyển dữ liệu sang Sổ cái



+ Dữ liệu được tổng hợp: 



+ Chuyển dữ liệu vào sổ cái:


- Bước 3. Kiểm tra các giao dịch đã được kết chuyển lên sổ cái GL (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR): Giống qui trình xử lý ngày, chú ý khi chọn tham số:



+ Từ ngày: đầu tháng



+ Đến ngày: cuối tháng


- Bước 4. Xử lý các giao dịch chưa được chuyển sổ (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR): Giống qui trình xử lý ngày

- Bước 5. Đối chiếu số liệu kết chuyển lên GL so với số liệu nhập ở phân hệ AR (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR và Sổ cái - GL): Giống qui trình xử lý ngày

- Bước 6. Kiểm tra các giao dịch chưa được kết sổ (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR)


+ B6.1. Chọn Phân hệ Quản lý Thu (Các báo cáo


+ B6.2.  Đệ trình một yêu cầu mới



- Lựa chọn Yêu cầu đơn nhất: hệ thống mặc định đã chọn



- Nhấp nút Đồng ý


+ B6.3. Lựa chọn báo cáo để trình



- Nhấp chọn nút Tìm


- Lựa chọn báo cáo có tên “Báo cáo khoản mục chưa kết sổ”
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+ B6.4. Người sử dụng nhập tham số:



Đồng tiền trong bộ sổ



Ngày bắt đầu vào sổ cái



Ngày hạch toán kết thúc


Sau khi có kết quả báo cáo, kế toán viên kiểm tra xem trong danh mục các giao dịch liệt kê, giao dịch nào chưa được kết sổ


- Bước 7. Kế toán trưởng xử lý các giao dịch chưa được kết sổ (trên phân hệ Sổ cái - GL): Giống qui trình xử lý cuối ngày, cuối tháng của GL.

- Bước 8. In và kiểm tra báo cáo tổng hợp (phân hệ AR) về số liệu thu NSNN.


+ B8.1. Trong cửa sổ Đệ trình yêu cầu, Chọn trong danh mục báo cáo có tên: TABMIS AR(B2.....-01) - Báo cáo thu và vay của ngân sách Nhà nước, niên độ.
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+ B8.2. Chọn các tham số:



Mã kho bạc: nhập mã kho bạc của đơn vị mình



Nguồn dữ liệu: TABMIS/KTKB/Tất cả.


Mã địa bàn: chọn địa bàn muốn xem báo cáo.


Niên độ: nhập niên độ tài chính đang hoạt động.


Từ ngày: nhập ngày đầu tháng hoặc từ thời gian xem số liệu.


Đến ngày: nhập ngày cuối tháng hoặc thời gian xem số liệu.


Đơn vị tính: nhập đơn vị tính muốn in



Người lập biểu: nhập tên người in báo cáo



Kế tóan trưởng: nhập tên kế tóan trưởng



Ngày in báo cáo: nhập ngày in báo cáo



Địa bàn in báo cáo: 


+ B8.3. Sau khi có kết quả in báo cáo, kế toán viên kiểm tra số liệu, in và lưu báo cáo.


- Bước 9. Đóng kỳ tháng trước(AR) – DXLTT


+ B9.1. Chọn tập trách nhiệm: XXXX Quản lý thu<Tên kho bạc>- Đội xử lý trung tâm tại tỉnh


+ B9.2. Chạy trình đơn: Mở/Đóng Kỳ Kế toán, chọn Đóng kỳ tháng trước để tránh nhập dữ liệu vào kỳ cũ

[image: image16.png]Trang chue eeng dusng Oracle - Windows Internet Explorer

G~ [ rtpsfepp tabris o HTIL08,mp708Fmc=ORHONERA etk eganpgpleatintdmipavrespidmstoztiaa ¥ | 8 |42 X | e oorcs o[-
Fle E Vew Faortes Toos Hep
P & [ @rrenaching dng Orace ] & - @ - [ pags + (3 Took -

0001 Quén 1§ Cam két chi KBNN Trung| 0003 Quan Iy thu KBNN Trung Uong - D3i XLTT cap tinh Ban dé khéng chon bét ky wa thich nao. Xin s dung
Uong - DAL XLTT & trung wong (todn M&/Ding Cac Ky nit "Higu chinh cac Ua thict
hé théng] ciia ban

0001 Quén Iy chi KBNN Trung wong -
D61 XLTT tai trung wong (Todn hé
thn

0001 Quén 1§ thu KBNN Trung Weng -
D61 XLTT tai trung wong

0001 Quén 1§ tién mat KBNN Trung
wong - D61 XLTT tai trung vong

0001 Quén tri hé théng - B5i hé tre:
nghiép w R

0001 Quén tr hé théng KBNN - Quén
tri ludng cong viec |
0001 S6 c4i - Truy vén va chay béo céo
0001 S6 cai KBNN - Ngudi hop nhat
0001 S6 cai KBNN - Nqwi quén Iy
hop nhé

0001 S6 c4i KBNN Trung Uong - Boi
XTT tai trung vong _

0003 Quén Iy Cam két chi KBNN Trung
Uong - 6L XLTT cap tinh

0003 Quén Iy Cam két chi KBNN Trung
Uong - D6 XLTT tai trung wong (kho
bac)

0003 Quén Iy chi KBNN Trung wong -
D61 XLTT cép tinh

0003 Quén 1§ chi KBNN Trung wong -
D61 XLTT tai trung wong (Kho bac)

0003 Quén 1§ phén b ngén séch
KBNN Trung wong - BGi XLTT cép tinh
0003 Quén 1§ Phan b3 ngan séch S&
GD - KBIN - COTC - Nouoinhd

0003 Quan Iy, thu KBNN
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- Bước 10. Mở kỳ tháng sau để có thể nhập được giao dịch - DXLTT


+ B10.1. Chọn tập trách nhiệm: XXXX Quản lý thu<Tên kho bạc>- Đội xử lý trung tâm tại tỉnh


+ B10.2. Chạy trình đơn: Mở/Đóng Kỳ Kế toán, chọn Mở kỳ kế toán sau.
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1.3 Qui trình xử lý cuối năm:


a) Thời điểm 31/12 (ngày khóa sổ lần 1):


Tương tự như quy trình xử lý cuối tháng.(thời điểm ngày cuối cùng của tháng 12 năm hiện tại)


Người thực hiện: - Kế toán viên KBNN - Thực hiện 7 bước.


                            - Kế toán trưởng thực hiện 1 bước (kết sổ các bút toán chưa được kết sổ, nếu trường hợp kết sổ bút toán thủ công)


                            - Đội xử lý trung tâm tỉnh - Thực hiện 2 bước.


- Bước 1. Kiểm tra các giao dịch chưa được phê duyệt hoặc bị từ chối phê duyệt niên độ ngân sách năm hiện tại -> thực hiện cập nhật, đệ trình để phê duyệt các giao dịch đó (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu – AR

- Bước 2: Chuyển các giao dịch đã được tạo trên phân hệ kế toán thu AR sang và được kết sổ trên phân hệ GL (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR): chú ý chọn tham số như sau:



+ Ngày bắt đầu: 01/12  năm hiện tại


+ Kết sổ tới ngày: 31/12 năm hiện tại


+ Ngày chuyển dữ liệu sang Sổ cái (31-12- năm hiện tại)



+ Dữ liệu được tổng hợp: 



+ Chuyển dữ liệu vào sổ cái:


- Bước 3. Kiểm tra các giao dịch đã được kết chuyển lên sổ cái GL (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR), chú ý khi chọn tham số:



+ Từ ngày: 01/12/ năm hiện tại 


+ Đến ngày: 31/12 năm hiện tại 


- Bước 4. Xử lý các giao dịch chưa được chuyển sổ (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR): 

- Bước 5. Đối chiếu số liệu kết chuyển lên GL so với số liệu nhập ở phân hệ AR (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR và Sổ cái - GL): Giống qui trình xử lý ngày

- Bước 6. Kiểm tra các giao dịch chưa được kết sổ (thực hiện trên Phân hệ Quản lý thu - AR)


- Bước 7. Xử lý các giao dịch chưa được kết sổ (trên phân hệ Sổ cái - GL): Giống qui trình xử lý cuối ngày, cuối tháng của GL.


- Bước 8. In và kiểm tra các báo cáo tổng hợp (phân hệ AR) về số liệu thu NSNN.


- Bước 9. Mở kỳ đầu tiên cho niên độ tiếp theo để có thể nhập được giao dịch - DXLTT


+ B9.1. Chọn tập trách nhiệm: XXXX Quản lý thu<Tên kho bạc>- Đội xử lý trung tâm tại tỉnh


+ B9.2. Chạy trình đơn: Mở/Đóng Kỳ Kế toán niên độ hiện tại , chọn Mở kỳ kế toán niên độ tiếp theo.

b) Thời gian chỉnh lý quyết toán

Kỳ điều chỉnh từ 01/01->31 tháng 1 năm tiếp theo.


- Thực hiện giao dịch điều chỉnh cho các phiếu thu, đảm bảo các khoản thu được thu đúng cho niên độ ngân sách năm trước hoặc niên độ ngân sách tiếp theo (nếu có) 


c)  Xử lý cuối năm


Ngày 31 tháng 1 năm tiếp theo (Ngày khóa sổ lần 2)


- Thực hiện các bước từ 1-> 8 như Xử lý cuối kỳ ngày 31/12. 


- Thực hiện Đóng kỳ năm trước (AR) – DXLTT


+ Chọn tập trách nhiệm: Quản lý thu<Tên kho bạc>- Đội xử lý trung tâm tại tỉnh


+ Chạy trình đơn: Mở/Đóng Kỳ Kế toán, chọn Đóng kỳ niên độ ngân sách năm trước.

2. Các bước xử lý cuối kỳ phân hệ quản lý chi:


Cuối mỗi kỳ kế toán và cuối ngày, kế toán viên phải thực hiện các công việc theo quy trình xử lý cuối kỳ nhằm mục đích chuyển số liệu, thực hiện đóng sổ, và kết xuất ra các báo cáo theo yêu cầu quản lý.


2.1 Xử lý cuối ngày.

* Việc xử lý cuối ngày được áp dụng cho tất cả cơ quan tài chính, KBNN, gồm các công việc sau:


- Bước 1: Kiểm tra và xử lý các YCTT bị treo được liệt kê trên báo cáo: “Báo cáo Yêu cầu thanh toán đang treo”. 

+ Bước 1.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu
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+ Bước 1.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới.

+ Bước 1.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo.
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+ Bước 1.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo, chọn Báo cáo Yêu cầu thanh toán đang treo, nhấn nút Đồng ý.
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+ Bước 1.5.
Nhập các tham số chạy báo cáo trên cửa sổ Các tham số, nhấn nút Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình yêu cầu

[image: image21.png]xu?t TABMIS

tin Higu chinn Xem Thumue Congeu Clasé Tro gip

AY29 &B8QPI R IDDER LS

© B tinh

u

~ Chay Yéu cu nay...

Téntreo

Tén nha cung cip

Sdp xép theo |Ly do treo

Bang Treo theo Ty chon Ky? [Khdng

Ngay Nhap Dau tién 01/07/2009

Ngay Nhdp Sau cung 01/07/2009

Bao gém Ngay Bao han hoic Chiét khdu

Ngay Bt ddu S¥p xép

Ngay Kt thuc S3p xép

Bao gém Ma ta Trea |Co

Hién thi S8 Tai khoan Khng hop 18 |Khéng

(Cosay | [wiy ) ((wa ) (Togie)







+ Bước 1.6. Nhấn chuột vào nút “Đệ trình”.
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+ Bước 1.7. Chọn menu Xem - Các yêu cầu. Trên cửa sổ Yêu cầu, nhấn nút Cập nhật dữ liệu. 
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+ Bước 1.8 Nhấn nút Xem đầu ra khi trạng thái là Hoàn thành
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+ Bước 1.9. Thực hiện xử lý: Kế toán viên căn cứ vào lý do treo để xử lý tương ứng trên hệ thống đối với các YCTT đang bị treo. Tuỳ theo từng lý do và trạng thái của YCTT, KTV truy vấn lại YCTT để xoá bỏ, huỷ hoặc sửa đổi các 

YCTT đó để đệ trình phê duyệt và thực hiện thanh toán.

- Bước 2: Kiểm tra các giao dịch chưa được phê duyệt, bị từ chối phê duyệt hoặc duyệt lại thực hiện cập nhật, đệ trình để phê duyệt các giao dịch đó.


+ Bước 2.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (tương tự bước 1.1).

+ Bước 2.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới.

+ Bước 2.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (như bước 1.3).

+ Bước 2.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo, chọn TABMIS trạng thái phê duyệt Yêu cầu thanh toán, nhấn nút Đồng ý.
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+ Bước 2.5.
Nhập các tham số chạy báo cáo trên cửa sổ Các tham số, nhấn nút Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình yêu cầu

· Cấp độ báo cáo: Theo cấp độ từng kho bạc, sử dụng giá trị mặc định của báo cáo “đơn vị hoạt động”.


· Tên đơn vị hoạt động: Sử dụng giá trị mặc định của tham số này chính là tên của kho bạc cần chạy báo cáo.


· Tên nhà cung cấp: Nếu không chọn giá trị trong danh sách, báo cáo sẽ hiển thị tất cả YCTT chưa được phê duyệt hoặc bị từ chối phê duyệt.


· Ngày lập YCTT từ (ngày nhập YCTT).


· Ngày lập YCTT đến (ngày nhập YCTT).


· Trạng thái “đang treo hoặc từ chối” hoặc “duyệt lại”.


[image: image26.png]£ cac u/ng dutng Oracle - Msi truZng S?n xu?t TABMIS

Taptin Higuchinh Xem Thurmuc Congcu Cifass Trogiip [

RV GE8SPIRDDERILBIYE?

© 8 tinh Yéu cdu

~ Chay Yéu cdu nay.

Tén

Cac Tham 5§

Na_" Migt Tim[%
Trang i

Cép 46 Bao cao

~Vao nhimg Tén don vi bao cao Toan bd Toan b Trang thai
Thyc high Ci T N curg cdp e Tiad
o K Pangtizohode Trendi  Bangtreo hode Tu ché
Bb R ey ey B pné duget papneawet Iy

MNgay Iap Y8u céu thanh toan Tu

Ngay Iap Y&u cdu thanh toan Dén 15/07/2009

Trang thai
Th 2

Kl

&

dngy || Wiy | | %62 Togip
J







+ Bước 2.6. Nhấn chuột vào nút “Đệ trình” tại cửa sổ Đệ trình yêu cầu
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+ Bước 2.7. Chọn menu Xem - Các yêu cầu. Trên cửa sổ Yêu cầu, nhấn nút Cập nhật dữ liệu (như bước 1.7).


+ Bước 2.8 Sau đó nhấn nút Xem đầu ra khi trạng thái là Hoàn thành.


[image: image28.png]P

oy by et

. o6t ngurn o 7
T

ocs 1213 o ens_coes_7c_cp Tong ek







+ Bước 2.9. Thực hiện xử lý: Kế toán viên căn cứ vào trạng thái phê duyệt của YCTT để xử lý tương ứng.


· Đối với các YCTT bị các cấp phê duyệt từ chối thì cần căn cứ vào lý do từ chối để thực hiện cập nhật, sửa đổi hoặc huỷ YCTT đó.


· Đối với các YCTT đang treo (các cấp phê duyệt chưa thực hiện phê duyệt hoặc từ chối) KTV yêu cầu các cấp phê duyệt xử lý.


· Đối với các YCTT có trạng thái là “duyệt lại”, KTV cần kiểm tra phần nhập liệu của mình đối với YCTT này và đệ trình phê duyệt.


- Bước 3. Kiểm tra trạng thái của YCTT (chưa được thanh toán hay được thanh toán một phần; đã được hạch toán hay chưa được hạch toán).


+ Bước 3.1. Chọn quyền “Xem tổng hợp các Yêu cầu thanh toán”.
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+ Bước 3.2. Chọn trạng thái của Yêu cầu thanh toán. Nhấn nút “Tìm”. Chương trình sẽ hiển thị ra toàn bộ YCTT có trạng thái người sử dụng đã chọn.
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· Bước 4. Kiểm tra YCTT đã được kết sổ nhưng chưa áp thanh toán.


+ Bước 4.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (như bước 1.1).


+ Bước 4.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới.

+ Bước 4.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (như bước 1.3).

+ Bước 4.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo, chọn báo cáo "bảng cân đối tài khoản phải trả", nhấn nút Đồng ý.


+ Bước 4.5.
Nhập các tham số chạy báo cáo trên cửa sổ Các tham số, nhấn nút Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình yêu cầu.
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- Bước 5. Kiểm tra và xử lý các giao dịch (các YCTT, các khoản thanh toán) chưa được hạch toán và các lý do tương ứng.


+ Bước 5.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (tương tự bước 1.1).


+ Bước 5.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới.

+ Bước 5.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (tương tự bước 1.3).


+ Bước 5.4. Chọn 1 trong các loại báo cáo:


· "Báo cáo giao dịch không được hạch toán” - Liệt kê các giao dịch chưa được hạch toán và các lý do tương ứng, hoặc


· “Báo cáo ngoại lệ cuối kỳ” - liệt kê các giao dịch chưa được hạch toán , đồng thời  chỉ ra thanh toán chưa được hoàn tất và các bút toán định khoản chưa được chuyển lên sổ cái tổng hợp.
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+ Bước 5.5. Nhập các tham số, nhấn Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình Yêu cầu.
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+ Bước 5.6. Nhấn chuột vào nút “Đệ trình” tại cửa sổ Đệ trình yêu cầu (tương tự bước 1.6).


+ Bước 5.7. Chọn menu Xem - Các yêu cầu. Trên cửa sổ Yêu cầu, nhấn nút Cập nhật dữ liệu (như bước 1.7).


+ Bước 5.8 Sau đó nhấn nút Xem đầu ra khi trạng thái là Hoàn thành.
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+ Bước 5.9. Thực hiện xử lý: KTV căn cứ vào các giao dịch (YCTT, thanh toán) không được hạch toán để xử lý. Sau khi các YCTT đã được phê duyệt, được hạch toán và các giao dịch thanh toán được hoàn tất, được định khoản kế toán thì thực hiện chuyển các giao dịch lên sổ cái và yêu cầu kết sổ bút toán.


· Bước 6: Xử lý các YCTT, thanh toán chưa được định khoản.


+ Bước 6.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (tương tự bước 1.1).


+ Bước 6.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới.


+ Bước 6.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (tương tự bước 1.3).


+ Bước 6.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo chọn "tiến trình kế toán phân hệ TK phải trả".
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+ Bước 6.5. Nhập các tham số, nhấn Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình Yêu cầu: 


· Trường "tài khoản từ ngày", "tài khoản đến ngày": Nhập theo ngày hạch toán.


· Trường loại chứng từ: Đối với YCTT, thanh toán tạo mới chưa được định khoản thì chạy tiến trình kế toán phân hệ TK phải trả cho loại chứng từ "hóa đơn" – YCTT trước. Đối với thanh toán, YCTT bị hủy thì chạy tiến trình kế toán phân hệ TK phải trả cho loại chứng từ "thanh toán" trước.
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* Ghi chú: Vào đầu tháng mới, kế toán viên áp thanh toán cho các YCTT nhập và hạch toán tháng trước nhưng khi thanh toán quên không sửa ngày tỷ giá theo tháng trước khi đó hệ thống sẽ dùng tỷ giá tháng mới. Tuy nhiên, thời điểm áp thanh toán lại chưa có tỷ giá tháng mới. Vì vậy, thanh toán này không tạo được định khoản. Để xử lý giao dịch này, khi có tỷ giá tháng mới vào đúng tập trách nhiệm của KTV tạo giao dịch đó chạy chương trình tỷ giá tự động, sau khi chạy chương trình này hệ thống tự động cập nhật tỷ giá tháng mới cho giao dịch đó. KTV thực hiện hủy thanh toán (vì thanh toán này đã mặc định theo tỷ giá tháng mới) và áp lại thanh toán, sửa ngày tỷ giá tháng trước.
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- Bước 7. Đối chiếu số dư TK phải trả trung gian 3392 và các TK khác (tạm ứng/ chi ngân sách) giữa phân hệ phụ quản lý chi và phân hệ sổ cái để phát hiện những giao dịch chưa được kết sổ.


+ Bước 7.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (tương tự bước 1.1).


+ Bước 7.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới (tương tự bước 1.2).

+ Bước 7.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (tương tự bước 1.3).


+ Bước 7.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo, chọn các loại báo cáo.


· Báo cáo phân tích tài khoản P. hệ TK phải trả” và

· Báo cáo TABMIS GL (S2 – 01) báo cáo sổ cái tài khoản kế toán (báo cáo này có trong danh dách các báo cáo ở phân hệ sổ cái tổng hợp – GL).
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+ Bước 7.5. Nhập các tham số, nhấn Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình Yêu cầu.

Nhập các tham số chạy Báo cáo phân tích tài khoản phân hệ tài khoản phải trả.


· Cấp độ báo cáo: Sử dụng giá trị mặc định của báo cáo “Đơn vị hoạt động” theo cấp độ từng kho bạc.


· Tên đơn vị báo cáo: Sử dụng giá trị mặc định của tham số này chính là tên của kho bạc cần chạy báo cáo.


· Đồng tiền dùng trong bộ sổ: Mặc định đồng tiền hạch toán “VND”.


· Phương pháp hạch toán: dồn tích.


· Cho đến ngày: Sử dụng giá trị mặc định là ngày hệ thống.

· Từ tài khoản: Nhập tổ hợp tài khoản cần đối chiếu.


· Tới tài khoản: Nhập tổ hợp tài khoản cần đối chiếu.


· Từ ngày (ngày hạch toán YCTT).


· Tới ngày (ngày hạch toán YCTT).


· Trạng thái chuyển số của sổ cái: Sử dụng giá trị mặc định “toàn bộ”.


· Tổng hợp: Sử dụng giá trị mặc định “không”.
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Nhập các tham số chạy báo cáo TABMIS GL (S2 – 01) sổ cái tài khoản.


· Mã kho bạc

· Mã TKTN: nhập mã tài khoản tự nhiên.


· Từ tài khoản: Nhập giá trị của các phân đoạn mã khác của tổ hợp tài khoản (chú ý: Nhập mã của từng ĐVSDNS để đối chiếu).

· Đến tài khoản: Nhập giá trị của các phân đoạn mã khác của tổ hợp tài khoản (chú ý: Nhập mã của từng ĐVSDNS để đối chiếu).


· Tổng hợp/chi tiết: Chọn giá trị “D” – chi tiết cho tất cả các phân đoạn.


· Từ ngày hiệu lực (ngày hạch toán).

· Tới ngày hiệu lực (ngày hạch toán).


· Loại tiền tệ: Sử dụng giá trị mặc định “VND”.


· Loại bút toán: A - thực tế.
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+ Bước 7.6. Nhấn chuột vào nút “Đệ trình” tại cửa sổ Đệ trình yêu cầu (tương tự bước 1.6).


+ Bước 7.7. Chọn menu Xem - Các yêu cầu. Trên cửa sổ Yêu cầu, nhấn nút Cập nhật dữ liệu (như bước 1.7).


+ Bước 7.8 Sau đó nhấn nút Xem đầu ra khi trạng thái là Hoàn thành.

+ Bước 7.9. Thực hiện xử lý: Sau khi chạy hai báo cáo trên, KTV thực hiện đối chiếu số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ và số dư cuối kỳ của các tài khoản để phát hiện ra các giao dịch chưa chuyển sổ, đã chuyển số sang GL nhưng chưa kết sổ.


- Bước 8. Chuyển các giao dịch đã được tạo trên phân hệ quản lý chi sang phân hệ GL và thực hiện kết sổ.


+ Bước 8.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (tương tự bước 1.1).


+ Bước 8.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới (tương tự bước 1.2).

+ Bước 8.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (tương tự bước 1.3).


+ Bước 8.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo, chọn “chuyển d. liệu sang Ph. hệ Sổ cái”, nhấn nút Đồng ý.
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+ Bước 8.5.
Nhập các tham số chạy báo cáo trên cửa sổ Các tham số, nhấn nút Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình yêu cầu.
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- Sau khi hoàn tất bước này, các giao dịch sổ phụ chuyển lên phân hệ sổ cái - GL cần được kết sổ.


- Bước 9: In, chấm liệt kê chứng từ.


+ Bước 9.1. Chọn menu Xem - Các yêu cầu (như bước 1.1).


+ Bước 9.2. Hệ thống hiển thị cửa sổ Tìm Yêu cầu, nhấn nút chọn Đệ trình một Yêu cầu mới.

+ Bước 9.3. Tại cửa sổ Đệ trình một yêu cầu mới, chọn Yêu cầu Đơn nhất, nhấn nút Đồng ý. Hệ thống hiển thị cửa sổ Các báo cáo (như bước 1.3).

+ Bước 9.4. Tại cửa sổ Các Báo cáo, chọn báo cáo "TABMIS AP (S2 – 06) – Báo cáo liệt kê giao dịch phân hệ AP", nhấn nút Đồng ý.


+ Bước 9.5.
Nhập các tham số chạy báo cáo trên cửa sổ Các tham số, nhấn nút Đồng ý và quay về cửa sổ Đệ trình yêu cầu.
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2.2 Xử lý cuối tháng.


- Bước 1. Cuối tháng KTV cũng phải thực hiện hoàn tất các giao dịch dở dang như công việc xử lý cuối ngày (tương tự phần 2.3.3.1). 

- Bước 2. Đóng kỳ kế toán cũ

+ Bước 2.1. Chọn trình điều hướng - Mở đóng kỳ kế toán Phân hệ Quản lý Chi. Hệ thống mở cửa sổ Mở đóng kỳ kế toán.
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+ Bước 2.2. Chọn kỳ cần đóng, chuyển trạng thái từ “mở” thành “đã đóng”. 
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- Nếu hệ thống cho đóng và lưu thì kỳ tháng đó được đóng thành công, sau khi một kỳ được đóng không thể nhập các giao dịch trong kỳ đó nữa; nếu hệ thống không cho đóng vì có các ngoại lệ thì yêu cầu KTV thực hiện giải phóng các ngoại lệ. Có đóng kỳ tạm thời (có thể mở kỳ lại) và đóng kỳ vĩnh viễn (không mở lại kỳ được nữa).


- Bước 3. Mở kỳ tiếp, chuyển trạng thái từ “chưa được mở” thành “mở”, một kỳ cần phải được mở trước khi nhập các giao dịch trong kỳ đó.


Ghi chú:

· Việc đóng mở kỳ do bộ phận XLTT thực hiện.


· Việc đóng mở kỳ được thực hiện ở cấp bộ sổ kế toán.


2.3 Xử lý cuối năm.


a) Trước ngày chốt sổ thứ nhất (thời điểm ngày 31/12): 


- Bước 1. Thanh toán nợ nước ngoài: Số lãi/ lỗ tỷ giá được kết chuyển từ tài khoản lãi/ lỗ tỷ giá sang tài khoản thu/chi ngân sách (bút toán này được thực hiện trên phân hệ sổ cái GL).


- Bước 2. Xử lý Lệnh chi tiền: Số tiền chưa chi hết có nguồn gốc từ ngân sách đang nằm trong tài khoản tiền gửi của ĐVSDNS tại KBNN được thu hồi lại.


- Bước 3. Xử lý yêu cầu tạm ứng: Kiểm tra số dư tạm ứng chưa được thanh toán, số dư tạm ứng chưa được thanh toán tạm ứng có thể được tiếp tục thanh toán tạm ứng, thu hồi tạm ứng hoặc chuyển tiếp sang năm sau để theo dõi khi chạy chương trình chuyển nguồn dự toán ở phân hệ BA.

- Bước 4. Thực hiện hoàn tất các giao dịch như quy trình xử lý cuối tháng (tương tự phần 2.3.3.2).

Kế toán viên sẽ thực hiện các nghiệp vụ trên.


b) Thời điểm cuối ngày 31/12: 

Mở kỳ kế toán mới, kỳ kế toán tháng 01 năm sau (bộ phận XLTT thực hiện).


c) Trong thời gian chỉnh lý quyết toán (01/01 đến 31/01): 


- Xử lý áp tạm ứng với cam kết chi trong kỳ chỉnh lý cho Niên độ ngân sách năm trước.


- Xử lý áp YCTT thực với cam kết chi, không có tạm ứng cho Niên độ ngân sách năm trước.


+ Số tiền trên YCTT nhỏ hơn hoặc bằng số tiền cam kết chi. 


+ Số tiền trên YCTT lớn hơn tổng số tiền cam kết chi và nhỏ hơn hoặc bằng số dư dự toán còn được phép chi của năm trước.


- Xử lý YCTT có tạm ứng, có cam kết chi cho niên độ ngân sách năm trước.


  + Số tiền trên YCTT nhỏ hơn hoặc bằng số tiền tạm ứng.


  + Số tiền trên YCTT lớn hơn số tiền tạm ứng và nhỏ hơn hoặc bằng số dư dự toán còn được phép chi của năm trước.


- Xử lý YCTT có tạm ứng không có cam kết chi cho niên độ ngân sách năm trước.


 + Số tiền trên YCTT nhỏ hơn hoặc bằng số tiền tạm ứng


 + Số tiền trên YCTT lớn hơn số tiền tạm ứng và nhỏ hơn hoặc bằng số dư dự toán còn được phép chi của năm trước


- Xử lý YCTT cho các cam kết chi được điều chỉnh trong kỳ điều chỉnh cho Niên độ ngân sách năm trước.


  + Số tiền trên YCTT nhỏ hơn hoặc bằng số tiền cam kết chi, 


  + Số tiền trên YCTT lớn hơn tổng số tiền cam kết chi và nhỏ hơn hoặc bằng số dư dự toán còn được phép chi của năm trước.


- Xử lý YCTT cho các cam kết chi được tạo mới trong thời gian chỉnh lý cho Niên độ ngân sách năm trước.


  + Số tiền trên YCTT nhỏ hơn hoặc bằng số tiền cam kết chi. 


  + Số tiền trên YCTT lớn hơn tổng số tiền cam kết chi và nhỏ hơn hoặc bằng số dư dự toán còn được phép chi của năm trước.


- Xử lý nghiệp vụ để hoàn lại số tạm ứng chưa thanh toán và số chi sai (nếu có) cho Niên độ ngân sách năm trước.


- Khi có dự toán ngân sách chính thức của năm hiện hành, thông qua chương trình tái phân loại tạm ứng kết chuyển số dư tài khoản tạm ứng chi ngân sách (ứng trước dự toán ngân sách năm sau – có đủ điều kiện thanh toán) sang tài khoản chi ngân sách; kết chuyển số dư tài khoản tạm ứng chi ngân sách (ứng trước dự toán ngân sách năm sau – chưa đủ điều kiện thanh toán) sang tài khoản tạm ứng chi ngân sách năm hiện tại. Bút toán này được thực hiện trên phân hệ sổ cái GL và ghi nhận vào ngày hạch toán của năm hiện tại. Nếu dự toán năm sau không bằng số dư tạm ứng (ứng trước dự toán năm sau) thì phần chênh lệch vẫn sẽ để là tạm ứng (ứng trước dự toán năm sau). 


- Song song với việc xử lý các nghiệp vụ liên quan đến niên độ ngân sách năm trước cần xử lý các YCTT cho Niên độ ngân sách năm hiện tại.


Ghi chú: Phân hệ AP không có kỳ điều chỉnh, mọi giao dịch trong thời gian chỉnh lý quyết toán có liên quan đến niên độ ngân sách năm trước đều sẽ được ghi nhận vào ngày hạch toán 31/12 của năm trước. 


d) Thời điểm cuối ngày 31/01: 


- Hoàn thành các giao dịch dở dang (tương tự như phần 2.3.3.2).


- Đóng kỳ tháng 12 của năm trước và tháng 01 của năm hiện thời sau khi đã hoàn thành các giao dịch phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán liên quan đến ngân sách năm trước.


3. Xử lý cuối kỳ phân hệ cam kết chi

3.1. Xử lý cuối ngày, cuối tháng


Tất cả các Cam kết chi chưa thực hiện xong sẽ được xem xét trước khi xử lý cuối năm. Các báo cáo có thể sử dụng để kiểm tra trạng thái các cam kết chi bao gồm:

- Báo cáo chi tiết Đơn đặt hàng: liệt kê loại ‘Cam kết chi’ bao gồm số tiền trên Cam kết chi và số tiên đã tạo YCTT


- TABMIS Báo cáo Chi tiết Dự chi: xem chi tiết số dư Cam kết chi của từng giao dịch (chưa thanh toán)


- TABMIS Báo cáo Đơn đặt hàng đã Huỷ: liệt kê những giao dịch bị huỷ


- TABMIS Báo cáo Chi tiết Đơn hàng Thực và Đơn Đặt hàng: liệt kê chi tiết thông tin của HĐ khung và các HĐ thực hiện


Chú ý: Việc đóng kỳ và mở kỳ mới của phân hệ cam kết chi đều do đội xử lý trung tâm thực hiện.

3.2. Xử lý cuối năm


a) Xử lý các khoản Cam kết chi từ dự toán chi được giao trong năm: 


- Các khoản đã Cam kết chi thuộc năm ngân sách nào chỉ được chi trong năm ngân sách đó, thời hạn thanh toán đối với các khoản đã Cam kết chi phù hợp với thời hạn chi quy định đối với các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư. Hết thời hạn chi ngân sách nhà nước, số Cam kết chi chưa sử dụng hoặc sử dụng chưa hết phải bị hủy bỏ.

- Đối với số dư dự toán được chuyển sang năm sau chi tiếp theo chế độ quy định hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước các cấp có thẩm quyền: KBNN các cấp thực hiện chuyển dự toán hoặc kế hoạch vốn cùng với chuyển Cam kết chi của đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư sang năm sau để theo dõi, quản lý và thanh toán tiếp.


b) Xử lý các khoản Cam kết chi từ dự toán ứng trước: 


Số dư chưa thanh toán của các khoản Cam kết chi đối với dự toán ứng trước đến 31/12 được chuyển sang năm sau để thanh toán sau khi chạy chương trình chuyển nguồn cam kết chi. Phát sinh mới cho các khoản cam kết chi này sẽ hạch toán vào niên độ ngân sách năm sau.


c) Các bước xử lý tại các thời điểm cụ thể:


- Ngày 31/12 năm hiện tại:

· Rà soát những cam kết chi ứng với dự toán phân bổ trong năm chưa thực hiện hoặc thực hiện một phần thông qua báo cáo “Chi tiết đơn đặt hàng”. Xác định những cam kết chi không thực hiện nữa, hủy bỏ cam kết chi (thực hiện thủ công trên phân hệ cam kết chi) đồng thời hủy bỏ dự toán.

· Những cam kết đang mở ứng với dự toán phân bổ trong năm tiếp tục thực hiện đối chiếu với YCTT trong thời gian chỉnh lý: Không phải xử lý gì ở phân hệ quản lý Cam kết chi, ngoại trừ việc kế toán viên ghi nhận YCTT ở phân hệ quản lý Chi vào tháng 12 của năm trước.


· Những cam kết chi ứng với dự toán ứng trước: phần chưa thực hiện sẽ được chuyển sang đầu năm tiếp theo. Việc đối chiếu với YCTT được ghi nhận vào năm sau. Việc chuyển nguồn dự toán và số cam kết chi ứng với dự toán ứng trước được thực hiện bằng chạy chương trình chuyển nguồn trên TABMIS thực hiện tại phân hệ quản lý phân bổ ngân sách (chi tiết tại mục 4). Phần cam kết chi không được chuyển năm sau (nếu có) sẽ hủy bỏ cam kết chi (thực hiện thủ công trên phân hệ cam kết chi) đồng thời hủy bỏ dự toán.

- Kỳ chỉnh lý (từ ngày 1/1 đến 31/1): 

· Cam kết chi ứng với dự toán được phân bổ trong năm: tiếp tục thực hiện đối chiếu với các YCTT và được ghi nhận và hạch toán vào tháng 12 của năm trước, ngày hiệu lực là 31/12. Cuối kỳ này, quy trình chốt sổ lần 2 sẽ được thực hiện (ngày 31/01 năm tiếp theo).

· Cam kết chi ứng với dự toán ứng trước: thực hiện đối chiếu với các YCTT, được ghi nhận và hạch toán vào kỳ tháng 1 của năm hiện tại.

- Ngày 31/1 của năm tiếp theo:


· Cam kết chi ứng với dự toán phân bổ trong năm: 


· Những cam kết chi không được chuyển sang năm sau chi tiếp: tiến hành hủy bỏ (thực hiện thủ công trên phân hệ cam kết chi).


· Những cam kết chi được chuyển sang năm sau chi tiếp: vẫn giữ nguyên và được chuyển nguồn bằng chạy chương trình chuyển nguồn cam kết chi trên TABMIS (chi tiết tại mục 4). Việc chuyển nguồn cam kết chi được thực hiện tại phân hệ quản lý phân bổ ngân sách.


· Cam kết chi ứng với dự toán ứng trước: khi có dự toán chính thức được phân bổ và nhập vào hệ thống, phải tiến hành điều chỉnh lại tài khoản trong các cam kết chi và đệ trình phê duyệt lại các cam  kết chi này. Cụ thể: cần phải chuyển tài khoản cam kết chi từ tài khoản ứng trước sang tài khoản chi ngân sách bằng cách sửa dòng thông tin tài khoản của cam kết đang tồn tại ứng với dự toán ứng trước (TK đầu 15,17) sang tài khoản tạm ứng hoặc chi ngân sách năm hiện tại.

4. Các bước xử lý cuối kỳ phân hệ phân bổ ngân sách

Do phân hệ quản lý phân bổ ngân sách được quản lý theo năm, nên vấn đề xử lý cuối kỳ chính là vấn đề xử lý các công việc cuối năm ngân sách. 

4.1.Đối với dự toán ứng trước


* Người thực hiện: Kế toán viên KBNN đối với dự toán cấp 4 NS TW, tỉnh, huyện và dự toán cấp 0, cấp 4 NS xã. Chuyên viên cơ quan tài chính đối với dự toán ứng trước các cấp trung gian: Cấp 1, 2, 3, đối với chuyển nguồn/hủy dự toán ứng trước các cấp trung gian 1, 2, 3 thì chuyên viên CQTC không phải chạy các chương trình tái phân loại tạm ứng, khử số dư âm trước khi chạy chuyển nguồn/hủy dự toán.

* Thời điểm thực hiện: Cuối ngày 31/12


* Trình tự thực hiện như sau:


- Bước 1: Chạy chương trình tạo bút để  đẩy toàn bộ số liệu còn lại của phân hệ BA vào phân hệ GL, kiểm tra các bút toán chưa kết sổ, yêu cầu kết sổ.

Màn hình chạy chương trình “Tạo bút toán”:
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Chú ý: Hiện nay chương trình tạo bút toán đang để tự động chạy.


· Bước 2: Chạy “Báo cáo chi tiết tài khoản _ số dư thực”. 


· Truy nhập hệ thống theo tập trách nhiệm của Quản lý phân bổ ngân sách – người nhập 1, người nhập 2 hoặc người phê duyệt 1, phê duyệt 2 đối với KBNN, quản lý phân bổ ngân sách  - người nhập hoặc phê duyệt đối với cơ quan tài chính.

· Chọn các báo cáo: Yêu cầu/ Tài chính, hệ thống sẽ hiện ra màn hình sau:
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·  Kích vào dấu 3 chấm, đánh dấu % vào ô tìm kiếm như màn hình dưới đây và kích chuột vào nút tìm để chọn báo cáo cần in:
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· Màn hình tiếp theo, sẽ chọn báo cáo RO báo cáo chi tiết tài khoản – số dư thực và nhấn nút đồng ý:
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· Nhấp chuột vào dấu 3 chấm trên trường “phân đoạn thay thế” để khai báo thông tin mã KB của mình:
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· Nhấp nút đồng ý và đệ trình yêu cầu.
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· Ghi lại mã yêu cầu, tìm lại để xem đầu ra, sau đó lưu dưới dạng file Excel để lọc những TK chi và tạm ứng có số dư âm, những TK dự toán có Phát sinh số dự thực. Những lỗi này phải xử lý hết mới có thể chạy các chương trình chuyển nguồn được.


· Bước 3: Truy vấn quỹ. Trước khi chạy truy vấn quỹ, nên chạy cân đối B9-01 để biết được đơn vị mình có những TK ứng trước nào phát sinh, trên cơ sở đó chạy chương trình tái phân loại tạm ứng chương trình chuyển nguồn chính xác và nhanh chóng. Nên truy vấn dự toán theo tài khoản tổng hợp của hệ thống, xem số liệu chi tiết số dư dự toán, số cam kết chi, số thực chi và lưu lại dưới dạng file Excel để đối chiếu sau khi chạy các chương trình tái phân loại tạm ứng và chuyển nguồn.

Màn hình truy vấn quỹ: (Lưu ý: chọn TK tổng hợp, mã KB và kỳ 13 của năm hiện tại). 
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· Để xem TK dự toán chi tiết, bấm đúp vào dòng tài khoản tổng hợp (trường động ngoài cùng bên trái tương ứng dãy TK):
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Thực hiện bước 1 có thể truy vấn Quỹ trực tiếp trên hệ thống hoặc chạy các báo cáo sau: 


· TABMIS BA - (S2-05) Sổ Chi Tiết Theo Dõi Tình Hình Sử Dụng Dự Toán Ngân Sách

· Ngân sách - Phân tích quỹ hiện có

· Bước 4: Tái phân loại tạm ứng từ dự toán ứng trước đủ điều kiện thanh toán và tạm ứng từ dự toán ứng trước không đủ điều kiện thanh toán sang tài khoản tạm ứng trung gian. 


· Truy nhập tập trách nhiệm của phân bổ ngân sách hoặc sổ cái. Chọn báo cáo thông thường, chọn báo cáo “Chương trình TABMIS - Phân loại tài khoản tạm ứng”, và khai báo tham số như màn hình minh họa, hệ thống sẽ sinh ra bút toán tự động, như sau:



Nợ TK tạm ứng trung gian (1654, 1657, 1943, 1944,...)


Có TK tạm ứng đủ điều kiện thanh toán (1557, 1924,..) 


Có TK tạm ứng không đủ điều kiện thanh toán (1554, 1923,..)


Bút toán này có thể kết sổ tự động (khi chọn tham số Chương trình kết sổ GL: Có). Tuy nhiên nên chọn tham số kết sổ là ‘’Không’’, để kiểm tra đối chiếu lại bút toán trước khi thực hiện kết sổ thủ công. 

Chú ý: + Hiện nay chương trình này cho phép chọn chi tiết 12 phân đoạn tài khoản nên có thể chạy chi tiết tài khoản tự nhiên, theo tính chất nguồn kinh phí, hoặc chạy cho 1 ĐVQHNS hoặc nhiều ĐVQHNS.

+ Trường hợp 2 người cùng chạy cho một cặp TK giống nhau, sẽ dẫn đến không đủ quỹ cho bút toán thứ 2.  

VD: Chạy tái phân loại tài khoản tạm ứng cho các TK 1724, 1727 ở kỳ 13/11, 
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Hệ thống tự động sinh ra bút toán (truy vấn lại theo số yêu cầu - ID của chương trình nhập bút toán)
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Kiểm tra lại bút toán sinh ra, sau đó thực hiện kết sổ thủ công bút toán.

-  Bước 5: Hủy cam kết chi không được chuyển năm sau (nếu có): Thực hiện thủ công trên phân hệ cam kết chi

- Bước 6: Chạy chương trình chuyển nguồn thời điểm cuối ngày 31/12. Chương trình chuyển nguồn có 3 chức năng: Hủy dự toán không được mang sang năm sau, chuyển số dư dự toán sang năm sau, chuyển số dư cam kết chi sang năm sau. Hiện nay chương trình này cho phép chọn chi tiết 12 phân đoạn tài khoản nên có thể chạy chi tiết tài khoản tự nhiên, theo tính chất nguồn kinh phí, hoặc chạy cho 1 ĐVQHNS hoặc nhiều ĐVQHNS.

Chọn tập trách nhiệm phân bổ ngân sách/ Các bút toán/Tạo/ chuyển nguồn dự toán/ khai báo tham số chạy chương trình chuyển nguồn. 

Bước 6.1/ Hủy số dư dự toán không được phép mang sang năm sau (nếu có), sau khi chạy chuyển nguồn thành công hệ thống tự động sinh ra bút toán hủy số dư dự toán ứng trước

Kỳ 13 năm trước, loại dự toán 10:


Nợ TK 9631 (chi tiết 12 phân đoạn tương ứng TK ứng trước được chuyển năm sau)


Có TK 9533, 9534, 9557,...


Màn hình minh họa tham số chạy chương trình chạy cho tài khoản ứng trước chi đầu tư 9557 với cấp NS 1 của KB 2811: Chọn tập trách nhiệm phân bổ ngân sách/ Chọn tập trách nhiệm phân bổ ngân sách/ Các bút toán/Tạo/ chuyển nguồn dự toán/ khai báo tham số chạy chương trình chuyển nguồn:


:
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=> Chọn  Số dư TK 


Màn hình 1: 
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Màn hình 2: Gồm các trường Số tiền chuyển nguồn/hủy, số tiền đã chuyển nguồn, số tiền đã hủy
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Tại ô tích Chuyển nguồn/hủy, tích chọn dãy tài khoản cần chuyển nguồn nguồn/hủy (ô tích đầu cho phép chọn toàn bộ):
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Chú ý: + Trường Số tiền chuyển nguồn/hủy: Hiện nay hệ thống sẽ mặc định số tiền còn được chuyển nguồn/hủy của tổ hợp tài khoản, tuy nhiên có thể nhập số nhỏ hơn vào (hệ thống cho phép lựa chọn số tiền chuyển nguồn toàn bộ hoặc chuyển nguồn một phần)


+ Ô tích ‘’Chuyển nguồn” là trường để chỉ ra tổ hợp tài khoản có được chuyển nguồn/hủy hay không, ô tích đầu cho phép chọn toàn bộ.

+ Trường ‘’Số tiền đã chuyển nguồn” là trường hiển thị số tiền đã được chuyển nguồn đến thời điểm hiện tại.


+ Trường ”Số tiền đã hủy” là trường hiển thị số tiền đã bị hủy ở kỳ năm trước đến thời điểm hiện tại.

+ Dịch chuyển Thanh cuộn để xem các TK chuyển nguồn. 

=> Chọn nút Hủy dự toán: 

VD: 9557.0000.1.7004686.00000.010.017.00311.2811.49.000 hủy 1.000.000đ
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Chọn: Không kết sổ
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Hệ thống sinh ra bút toán hủy dự toán (truy vấn lại theo số yêu cầu của chương trình thông báo – chính là số ID của chương trình nhập bút toán)
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Kiểm tra lại bút toán sinh ra, sau đó thực hiện kết sổ thu công bút toán sinh ra

Bước 6.2/ Chuyển nguồn số dư dự toán ứng trước còn được phép chi của năm trước (chi tiết 12 đoan mã); sau khi chạy chuyển nguồn thành công hệ thống tự động sinh ra bút toán chuyển nguồn số dư dự toán ứng trước sang đầu kỳ năm nay và bút toán hủy (giảm) số dư dự toán tương ứng (bằng với số dự toán chuyển năm sau) ở kỳ năm trước:

Kỳ 13 năm trước, loại dự toán 09:


Nợ TK 9631 (chi tiết 12 phân đoạn tương ứng TK ứng trước được chuyển năm sau)


Có TK 9533, 9534, 9557,...

Kỳ 01 năm nay, loại dự toán 09: 

Nợ TK 9533, 9534, 9557,...


Có TK 9131 


Chú ý: Trường hợp chuyển nguồn có cam kết chi (chuyển nguồn cam  kết chi sẽ chi tiết tại Bước 6.3) để khâu kết sổ các bút toán chuyển nguồn dự toán, cam kết chi không bị lỗi không đủ quỹ cần: + Đối với kỳ 13 năm trước phải kết sổ bút toán chuyển nguồn cam kết chi trước sau đó mới kết sổ bút toán chuyển nguồn dự toán.

+ Đối với kỳ năm nay phải kết sổ bút toán chuyển nguồn dự toán trước sau đó mới kết sổ bút toán chuyển nguồn cam kết.


(Lưu ý trên áp dụng cho cả chuyển nguồn có cam kết chi thời điểm 31.01)


Màn hình minh họa tham số chạy chương trình chuyển nguồn cho TK 9557 cấp NS 1 của KB 2811: Chọn tập trách nhiệm phân bổ ngân sách/ Các bút toán/Tạo/ chuyển nguồn dự toán/ khai báo tham số chạy chương trình chuyển nguồn:
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Chọn: Số dư TK 
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Tại chỉ tiêu Chuyển nguồn/hủy, tích chọn dãy tài khoản cần chuyển nguồn

 (ô tích đầu cho phép chọn toàn bộ)    

Chọn nút Chuyển nguồn, sau đó chọn không (kết sổ)
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Hệ thống tự động sinh ra 2 bút toán ở 2 kỳ tương ứng (truy vấn lại theo số yêu cầu của chương trình thông báo – chính là số ID của chương trình nhập bút toán). Kiểm tra bút toán, thực hiện kết sổ trong trường hợp chuyển nguồn không cam kết chi. Trường hợp chuyển nguồn có cam kết chi cần thực hiện tiếp bước 6.3 sau đó kết sổ theo thứ tự đã lưu ý ở trên.


Bước 6.3/ Chuyển nguồn cam kết chi (đối với cam kết chi được chuyển sang năm sau): Sau khi chạy chương trình chuyển nguồn cam kết chi hoàn thành hệ thống tự động hạch toán bút toán dự chi:


+ Bút toán ở kỳ 13 năm trước:

Nợ TK quỹ dự chi (9798)



Có TK dự chi (đầu1 hoặc đầu 8)


+ Bút toán ở kỳ năm sau: 

Nợ TK dự chi (đầu 1 hoặc 8)


Có TK Quỹ dự chi (9798)

Màn hình minh họa các tham số chạy chuyển nguồn: Chọn tập trách nhiệm phân bổ ngân sách/ Các bút toán/Tạo/ chuyển nguồn dự toán/ khai báo tham số chạy chương trình chuyển nguồn cam kết chi:

Lưu ý tham số mã TKTN: Chọn dãy TK chi ứng trước tương ứng
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=> chọn Số dư TK

=> Tích chọn dòng tài khoản cam kết chi cần chuyển nguồn

=> Chọn nút Chuyển nguồn với các cam kết chi được chuyển năm sau
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Chọn không kết sổ
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=> Hệ thống tự động sinh ra 2 bút toán ở 2 kỳ tương ứng (truy vấn lại theo số yêu cầu của chương trình thông báo – chính là số ID của chương trình nhập bút toán)
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Thực hiện kết sổ các bút tóan chuyển nguồn dự toán, cam kết chi theo thứ tự đã nêu.

- Bước 7: Truy vấn dự toán của kỳ 13 năm trước và tháng 1 năm sau, sau khi chạy chương trình chuyển nguồn, kỳ 13 năm trước giảm tương ứng với số được chuyển nguồn (9757, 9557 bằng 0 ), tháng 1 năm sau được điều chỉnh theo số đã được chuyển nguồn.


- Bước 8: Đảo và kết số bút toán tái phân loại vào kỳ đầu của năm hiện tại. 


· Truy nhập tập trách nhiệm quản lý phân bổ ngân sách hoặc sổ cái. Chọn các báo cáo: Yêu cầu/ thông thường.


· Chọn báo cáo “Chương trình TABMIS - Đảo bút toán tái phân loại tạm ứng”. 


· Mục đích chạy chương trình này: hoàn lại số dư tài khoản tạm ứng từ dự toán ứng trước đủ điều kiện thanh toán và tạm ứng từ dự toán ứng trước không đủ điều kiện thanh toán và tất toán tài khoản tạm ứng trung gian.  Hệ thống tự động hạch toán


Nợ TK tạm ứng đủ điều kiện thanh toán (1557, 1924,..) 



Nợ TK tạm ứng không đủ điều kiện thanh toán (1554, 1923,..)


Có TK tạm ứng trung gian (1654, 1657, 1943, 1944,...)

Chú ý: + Hiện nay chương trình này cho phép chọn chi tiết 12 phân đoạn tài khoản nên có thể chạy chi tiết tài khoản tự nhiên, theo tính chất nguồn kinh phí, hoặc chạy cho 1 ĐVQHNS hoặc nhiều ĐVQHNS.


  + Tham số báo cáo “Ngày hạch toán” chọn theo ngày hiện tại.

  + Tham số báo cáo “Mã tài khoản tự nhiên” chọn mã TK tạm ứng trung gian tương ứng.

VD: Ngày 02/01/2011, chạy đảo tái phân loại tài khoản tạm ứng cho TK 1824, 1827 cấp NS 1 của KB 2811 (TK 1724, 1727 đã được tái phân loại sang TK 1824, 1827 ở kỳ 13/11)

[image: image80.png]£ Ca’c u”ng du?ng Oracle - QA testing environment, data on 24/02/2010 BEEx
Taptin Higuchinh Xem T Coing cu Window Tro gidp ORACLE

Chay Yéu cu nay... '

Chuong trinh TABMIS - Bao biit toan tai phan loai tam dngy

Igay hach todn | (XN LEY

L I T N 00.1824.0000.1.0000000.00000.000.000.00000.2811.49.000

LN N N N 77,1827 77771 . 2227777 77777 777 777 77777.2811.49.000

Chay chirang trinh a8 di ligu vao GL [oY TABMIS_COA_QUANGNINH
Chay chwang trinh két o6 [{IT0Y Thp
: o -

M3 tai khodn tu nhign (2]

M3 ndi dung kinh té [

Thong bad M cp ngan séch .
In dén

M3 don vi c6 quan hé veii ngan séch TG

& die ban hanh chinh (0]
Mé churang W

M nganh kinh té

M3 churang tinh muc tiéu, dy an [J1000

M3 kho bac nha nurce EZXE)

M ngud

ngan séch nha nude

Mé dv phong [TXI
4 :Elaﬁ Z @€ 7 E2Mcoscf.. - 3window.. = 7 5Intermet.. -| B OfficeCom... | 2 Mirosof... | [8] Inbox-bicr,







Hệ thống tự động sinh ra bút toán (truy vấn lại theo số ID của chương trình nhập bút toán), kiểm tra sau đó kết sổ bút toán.


- Bước 9: Khi dự toán chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Nhập dự toán chính thức được phê duyệt và phân bổ tới đơn vị sử dụng ngân sách.


- Bước 10: Tạo bút toán để chuyển số chi ứng trước thành chi năm hiện tại và tạm ứng năm hiện tại. 

· Mục đích: chuyển các khoản tạm ứng từ dự toán ứng trước sang dự toán chính thức được phân bổ trong năm. 


· Khi dự toán chính thức đã được phân bổ, Người dùng thực hiện bút toán thủ công phân hệ GL (thực hiện chuyển đổi chi tiết 12 đoạn mã), như sau:


· Chuyển chi ứng trước có đủ điều kiện thanh toán sang chi năm hiện tại:




Nợ TK thực chi   





Có TK ứng trước đủ điều kiện thanh toán


· Chuyển chi ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán sang tạm ứng năm hiện tại.




Nợ TK tạm ứng năm hiện tại   





Có TK ứng trước chưa đủ điều kiện thanh toán

· Bước 11: Tái phân loại các khoản cam kết chi còn lại trên phân hệ cam kết chi;


· Thực hiện tái phân loại cam kết chi bằng cách tìm lại cam kết chi, sửa tài khoản từ ứng trước sang TK tạm ứng hoặc chi. Sau đó đệ trình để KTT phê duyệt lại các CKC này.


· Mục đích: chuyển các CKC từ dự toán ứng trước sang dự toán chính thức được phê duyệt trong năm.

- Bước 12: Tạo Dosier hủy dự toán ứng trước: 


· Sau khi chuyển tạm ứng và CKC từ dự toán ứng trước sang dự toán chính thức, số dư dự toán ứng trước sẽ tăng lên. Thực hiện hủy số DT tăng lên tương ứng.


· Tạo dossier hủy dự toán ứng trước (hoặc có thể hủy băng bút toán ngân sách nhập mới) được thực hiện như sau: 

+  Bút toán Dossier: Nhập tài khoản nguồn là TK dự toán ứng trước cần hủy, tài khoản đích là tài khoản hủy dự toán (chi tiết 12 đoạn mã). 




Nợ TK 9631 - Dự toán bị huỷ





Có TK dự toán ứng trước
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+  Trường hợp hủy bằng bút toán ngân sách nhập mới:  




Nợ TK 9631 - Dự toán bị huỷ





Có TK dự toán ứng trước

4.2. Đối với Dự toán chính thức 


* Người thực hiện: Kế toán viên KBNN đối với dự toán cấp 4 NS TW, tỉnh, huyện và dự toán cấp 0, cấp 4 NS xã. Chuyên viên cơ quan tài chính đối với dự toán các cấp trung gian: Cấp 0, 1, 2, 3, đối với chuyển nguồn/hủy dự toán các cấp trung gian 0, 1, 2, 3 thì chuyên viên CQTC không phải chạy các chương trình tái phân loại tạm ứng, khử số dư âm trước khi chạy chuyển nguồn/hủy dự toán.

* Thời điểm cuối ngày 31/12


- Bước 1: Chạy chương trình bút toán và truy vấn quỹ như đối với dự toán ứng trước.

Có thể truy vấn tham khảo các báo cáo sau: 


TABMIS BA - (S2-05) Sổ Chi Tiết Theo Dõi Tình Hình Sử Dụng Dự Toán Ngân Sách

Ngân sách - Phân tích quỹ hiện có

* Trong thời gian chỉnh lý từ  01/01 đến 31/01:


- Bước 2: Tạo hóa đơn và áp vào các cam kết chi trong thời gian chỉnh lý: Hóa đơn nhận trong thời gian chỉnh lý áp cho cam kết chi năm trước làm giảm số cam kết chi, tăng số thực chi. Trường hợp hóa đơn lớn hơn dự toán năm trước hiện có thì được tính năm tiếp theo hoặc hoàn lại, tùy từng trường hợp cụ thể.

- Bước 3: Thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý: thực hiện trên phân hệ sổ cái, chọn kỳ 13 năm trước, ngày hiệu lực 31/12.

 - Bước 4: Hoàn các khoản tạm ứng còn lại: Vào cuối thời gian chỉnh lý, đối với khoản tạm ứng không được chuyển nguồn đơn vị sử dụng ngân sách làm thủ tục hoàn tạm ứng, tăng số dư dự toán.

- Bước 5: Tái phân loại cuối năm khoản tạm ứng.


· Mục đích: chuyển số dư các TK tạm ứng đến thời điểm 31/1 sang TK tạm ứng trung gian.


· Trước khi chạy các chương trình này, nên chạy báo cân đối B9-01 để xác định KB mình phát sinh những TK tạm ứng và chi nào để khai báo tham số chính xác, không mất thời gian chạy cho cả những TK không phát sinh.


· Truy nhập theo tập trách nhiệm quản lý phân bổ ngân sách hoặc sổ cái, chọn báo cáo thông thường, đệ trình yêu cầu mới và chọn báo cáo “Chương trình TABMIS – phân loại TK tạm ứng

·  Bút toán phân loại khoản tạm ứng như sau:




Nợ TK tạm ứng trung gian (1613, 1932,..)




Có TK tạm ứng (1513, 1912.

Chú ý: Hiện nay chương trình này cho phép chọn chi tiết 12 phân đoạn tài khoản nên có thể chạy chi tiết tài khoản tự nhiên, theo tính chất nguồn kinh phí, hoặc chạy cho 1 ĐVQHNS hoặc nhiều ĐVQHNS.

VD chạy chương trình phân loại tài khoản tạm ứng cho TK tạm ứng 1713, 1716, KB 2811
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Tham chạy chương trình tái phân loại: lưu ý tham số Kỳ điều chỉnh chọn kỳ 13 năm trước
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Hệ thống tự động sinh ra bút toán (truy vấn lại theo số ID của chương trình nhập bút toán), kiểm tra sau đó kết sổ bút toán.
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- Bước 6: Hủy dòng cam kết chi đối với những cam kết chi không được chuyển nguồn: Thực hiện thủ công trên phân hệ cam kết chi.

- Bước 7: Khử số dư âm 

Đây là bước khác so với chuyển nguồn dự toán ứng trước thời điểm 31.12. 


· Mục đích: chuyển số dự toán từ TK dự toán xuống dòng TK thực chi, làm cho số dư của dòng TK chi bằng 0. Bởi theo chương trình chuyển nguồn của Tabmis, nó sẽ chuyển tất cả các số chi thực đã phát sinh của năm trước sang năm sau (kèm theo số dự toán đã sử dụng). Nếu cứ chuyển như vậy năm này qua năm khác con số này sẽ rất lớn và không cần thiết phải theo dõi ở năm hiện tại nên mục đích của chương trình này khử hết số thực chi của năm trước không mang sang năm sau. Ngoài ra sau khi chạy chương trình khử số dư âm sinh ra bút toán làm giảm dự toán tương ứng với số chi.

· Các bước thực hiện lầm lượt theo các màn hình sau. Chú ý: căn cứ vào B9-01 đã chạy ở bước 5 để chọn từng TK cho chính xác.

Bút toán hạch toán như sau (đây là bút toán ngân sách, không phải bút toán thực):




Nợ TK thực chi (8113, 8123,..)





Có TK dự toán (9523, 9527,…)


Chú ý: + Hiện nay, chương trình này cho phép chọn chi tiết 12 phân đoạn tài khoản nên có thể chạy chi tiết tài khoản tự nhiên, theo tính chất nguồn kinh phí, hoặc chạy cho 1 ĐVQHNS hoặc nhiều ĐVQHNS.


 + Tham số kỳ của chương trình khử số dư âm lấy kỳ 13 năm trước.

VD chạy chương trình khử số dư âm cho TK thực chi 8211, KB 2811

Truy nhập theo tập trách nhiệm phân bổ ngân sách (hoặc sổ cái), chọn báo cáo thông thường: Chương trình TABMIS - Khử số dư âm trong các tài khoản chi tiết
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Truy vấn bút toán hệ thống tự động sinh ra (theo số yêu cầu của chương trình nhập bút toán), kiểm tra lại bút toán sau đó kết sổ
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- Bước 8: Chạy chương trình chuyển nguồn thời điểm cuối ngày 31/01 

· Mục đích: chuyển toàn bộ số dự toán của năm trước sang năm tiếp theo.


· Truy nhập với tập trách nhiệm quản lý và phân bổ ngân sách 


+ Bước 8.1: Hủy dự toán không được phép mang sang năm sau: (chi tiết 12 đoạn mã)

Tương tự Mục 4.1 bước 6.1

Chú ý: Tham số Đến kỳ của chương trình hủy dư dự toán không được phép mang sang năm sau lấy kỳ 13 năm trước. Tham số mã TK tự nhiện nhập các TKDT giao trong năm (khác với thời điểm 31.12 là nhập các TKDT ứng trước)

+ Bước 8.2: Chuyển nguồn số dư dự toán còn được phép chi: (chi tiết 12 đoạn mã); sau khi chạy chuyển thành số dư dự toán kỳ năm nay (kỳ được chọn ở tham số trước khi chuyển nguồn).


Tương tự Mục 4.1 bước 6.2. 

Chú ý: + Bút toán sinh ra sau khi chạy chuyển nguồn dự toán kỳ năm trước có loại dự toán 04, bút toán kỳ năm nay có loại dự toán 06. Tham số Đến kỳ của chương trình chuyển nguồn lấy theo kỳ hiện tại. 



  + Trường hợp chuyển nguồn có cam kết chi để khâu kết sổ các bút toán chuyển nguồn dự toán, cam kết chi không bị lỗi không đủ quỹ cần: Đối với kỳ 13 năm trước phải kết sổ bút toán chuyển nguồn cam kết chi trước sau đó mới kết sổ bút toán chuyển nguồn dự toán. Đối với kỳ năm nay phải kết sổ bút toán chuyển nguồn dự toán trước sau đó mới kết sổ bút toán chuyển nguồn cam kết.

+ Bước 8.3: Chuyển nguồn cam kết chi và dự toán tương ứng. 

Tương tự Mục 4.1 bước 6.3 


Chú ý: + Tham số mã TKTN lấy theo tài khoản chi tương ứng. 

  + Tham số Đến kỳ của chương trình chuyển nguồn cam kết chi lấy theo kỳ hiện tại.


- Bước 9: Đảo và kết số bút toán tái phân loại vào kỳ đầu của năm hiện tại: 


· Truy nhập tập trách nhiệm quản lý và phân bổ ngân sách hoặc sổ cái.


· Chọn báo cáo thông thường, đệ trình 1 yêu cầu mới và chọn  “Chương trình TABMIS - Đảo bút toán tái phân loại tạm ứng”.


· Mục đích: hoàn lại số dư tài khoản tạm ứng năm hiện tại và tất toán số dư tài khoản tạm ứng trung gian, hệ thống tự động sinh ra và kết sổ bút toán như sau: 




 Nợ TK tạm ứng (1513, 1912,…)




Có TK tạm ứng trung gian (1613, 1932,…) 

Chú ý: + Khi chạy bước này kỳ đầu tiên của Sổ cái năm hiện tại, năm dự chi của năm hiện tại phải được mở. 

  + Tham số báo cáo “Ngày hạch toán” chọn theo ngày hiện tại.


VD:  Ngày 02/2/2011, chạy  đảo tái phân loại tạm ứng cho TK tạm ứng trung gian 1813 cấp NS 1, KB 2811 (TK tạm ứng 1713 đã được chạy chương trình tái phân loại sang TK 1813 ở kỳ 13/11)
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Hệ thống tự động sinh ra bút toán (truy vấn lại theo số yêu cầu  của chương trình nhập bút toán), kiểm tra kết sổ bút toán.

- Bước 10: Khi dự toán chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Nhập dự toán chính thức được phê duyệt và phân bổ tới đơn vị sử dụng ngân sách.


- Bước 11: Đảo dự toán tạm cấp: 

· Truy nhập tập trách nhiệm quản lý và phân bổ ngân sách.


· Chọn báo cáo thông thường, đề trình 1 yêu cầu mới và chọn “chương trình TABMIS – đảo dự toán tạm cấp”, lựa chọn các tham số (TK dự toán tạm cấp, mã ĐVSDNS, mã kho bạc, TK nguồn tạm cấp…), sau đó hệ thống tự động đảo dự toán tạm cấp.

5. Các bước xử lý cuối kỳ của phân hệ sổ cái

5.1. Cuối ngày


a) Kiểm tra trạng thái chứng từ


Chạy liệt kê chứng từ S2-06 của phân hệ sổ cái để kiểm tra lại trạng thái của chứng từ và hoàn thiện các quy trình còn dở dang: đệ trình phê duyệt, phê duyệt, kết sổ.


b) Kiểm tra lại các bút toán từ phân hệ phụ 


Kiểm tra tình trạng đã được chuyển lên sổ cái hay đang ở bảng tạm.


- Đăng nhập hệ thống.


- Chọn tập trách nhiệm quản lý thu hoặc chi.


- Đối với phân hệ thu: chạy “Chương trình đổ dữ liệu sang Sổ cái”

- Đối với phân hệ chi: chạy “chuyển d. liệu sang Ph. hệ Sổ cái”

c) Kết sổ các bút toán thực, ngân sách:


- Bước 1: Đăng nhập user kế toán trưởng, chọn tập trách nhiệm “sổ cái – người phê duyệt”


- Bước 2: Chọn menu bên phải, phần Kết sổ.


- Bước 3: Khi vào màn hình kết sổ, để tìm chính xác bút toán cần kết sổ, kích vào nút tìm kiếm phía trên thanh công cụ:
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Hiển thị cửa sổ Tìm Lô bút toán. Trong phần khai báo tham số tìm kiếm, càng khai báo chi tiết, hệ thống càng tìm kiếm chính xác. Cụ thể:
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- Bước 4: Khi xác định được bút toán cần kết sổ, KTT chọn bút toán đó, kiểm tra các điều kiện bên dưới. Nếu: 



+ Trạng thái kết sổ: có thể kết sổ



+ Trạng thái lô: đủ quỹ



+ Trạng thái kỳ: mở


Thì bút toán đủ điều kiện, nhấn nút Kết sổ.


 Nếu không đủ các điều kiện trên, KTT phải kiểm tra lại bút toán.
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- Bước 5: Sau khi ấn nút kết sổ, hệ thống sẽ thông báo số ID của yêu cầu kết sổ. Nhấn nút Đồng ý.
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- Bước 6: KTT phải truy vấn lại yêu cầu, để biết được trạng thái của yêu cầu kết sổ này. 


+ Bước 6.1. Chọn menu “Xem” trên thanh công cụ/Các yêu cầu/ Tìm. Đánh số ID của yêu cầu để tìm nhanh và chính xác. 
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+ Bước 6.2. Nếu thông báo là “hoàn thành, thông thường” thì chứng từ đã kết sổ thành công, nếu thông báo “hoàn thành, ngoại lệ” là chứng từ chưa được kết sổ. KTV phải kiểm tra lại tình trang của lô bút toán này và xử lý.
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d) Kết sổ các bút toán dự chi:


Đăng nhập user kế toán trưởng, chọn tập trách nhiệm “sổ cái – KBNN – Kết sổ liên quan đến dự chi”, chọn bút toán và thực hiện quy trình kết sổ như đối với bút toán thực và ngân sách.

5.2. Cuối tháng


a) Tại các bộ sổ và đơn vị hoạt động: 


Sau khi xử lý các bút toán dở dang, kết sổ hết các bút toán thực, ngân sách và dự chi như quy trình cuối ngày, các đơn vị báo đội xử lý trung tâm trung ương thực hiện đóng kỳ và mở kỳ cho tháng tiếp theo. 


Việc đóng kỳ chỉ thực hiện được khi trên hệ thống không có bất cứ một bút toán dở dang nào.


Thực hiện đánh giá lại chênh lệch tỷ giá sau khi đội xử lý trung tâm nhập tỷ giá mới. Việc này thường thực hiện đầu kỳ tiếp theo.


Các bước đánh giá lại chênh lệch tỷ giá:


- Bước 1: Đăng nhập user KTT với tập trách nhiệm: Sổ cái – người duyệt.


- Bước 2: Phần menu bên phải chọn “đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ”


- Bước 3: Khai báo các tham số trên màn hình khai báo thông tin đánh giá lại chênh lệch tỷ giá:


+ Đánh giá lại: nhập nội dung đánh giá


+ Mô tả: kỳ đánh giá lại


+ Tự động kết sổ bút toán đánh giá lại: kích vào đó nếu không muốn kết sổ thủ công.


+ Chọn loại tiền để đánh giá: nên chọn tất cả, nếu chọn loại tiền đơn nhất thì phải xác định cụ thể loại tiền cần đánh giá.


+ Phần tùy chọn tỷ giá: chọn tỷ giá hàng ngày và loại “công ty”


+ Tài khoản lỗ/ lãi:
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+ Dãy định giá lại:
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- Bước 4: Nhấn vào nút định giá lại. 


Hệ thống thông báo đã hoàn thành giao dịch, nhấn tiếp nút Đồng ý. Hệ thống sẽ xuất hiện màn hình tham số khai báo.


[image: image96.png]Foms

).00(] .

).00( (" FRM-40400: Hoan thanh giao dich: 2 cac dir libu da duge .
J dnvain







· Bước 5: Trên màn hình tham số: chọn kỳ đánh giá. 

Sau khi khai báo, nhấn nút Đồng ý. 
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· Bước 6: nhấn nút Đệ trình trên cửa sổ Đệ trình yêu cầu đánh giá chênh lệch tỷ giá.
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- Bước 7: Sau đó truy vấn lại yêu cầu để kiểm tra việc đánh giá lại chênh lệch tỷ giá đã hoàn thành hay chưa. 


+ Nếu hệ thống thông báo đã hoàn thành thông thường có nghĩa là việc đánh giá lại đã được hoàn thành.


+ Nếu hoàn thành có cảnh báo thì phải kích vào nút đầu ra để kiểm tra và xử lý tiếp. Ví dụ:
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Lỗi thường gặp là do chưa nhập tỷ giá:
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b) Tại bộ sổ hợp nhất: 


b1) Tiến hành lấy sổ liệu từ các bộ sổ về bộ sổ hợp nhất.


- Bước 1: Đăng nhập hệ thống, chọn tập trách nhiệm Người hợp nhất, chọn Nhập giao dịch
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- Bước 2: Khai báo tham số trên cửa sổ Tìm tiến trình hợp nhất:



+ Chính: bộ sổ hợp nhất



+ Kỳ chính: chọn kỳ cần hợp nhất báo cáo



+ Loại số dư: bất kỳ


Sau đó nhấn nút “Tìm”
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- Bước 3: Hệ thống hiển thị cửa sổ Nhập giao dịch hợp nhất: chọn sổ phụ có trạng thái “Không được chuyển”, rồi nhấn nút “Chuyển”.
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- Bước 4: Trên màn hình Chuyển dữ liệu hợp nhất, cần khai báo 2 tham số: Kỳ và Tiêu chuẩn kỳ giống nhau và giống như kỳ chọn để hợp nhất báo cáo đã chọn. 


Sau đó nhấn nút “Chuyển” và hệ thống sẽ xuất hiện thông báo số ID của bút toán hợp nhất được tạo.
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- Bước 5: Truy vấn lại ID này trên màn hình yêu cầu, nếu trạng thái hoàn thành, thông thường, bút toán hợp nhất đã được tạo thành công, nếu hoàn thành, cảnh báo, phải kích vào đầu ra xem lỗi cụ thể để xử lý.


b2) Kết sổ bút toán hợp nhất


Sau khi bút  toán hợp nhất đã được tạo, đăng nhập với user “Người quản lý hợp nhất”, chọn menu “kết sổ bút toán” để kết sổ bút toán này. Bút toán hợp nhất không cần phê duyệt, chỉ yêu cầu kết sổ trong trường hợp kết sổ thủ công.


- Bước 1: Trên màn hình Tìm Lô bút toán: chọn kỳ chính xác, nhấn nút Tìm. 
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- Bước 2: Hệ thống sẽ xuất hiện các bút toán hợp nhất đã được tạo. Chọn bút toán cần kết sổ, nhấn nút kết sổ, 
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- Bước 3: Hệ thống hiển thị Ghi chú, ghi lại mã ID của yêu cầu và kiểm tra lại việc kết sổ đã hoàn thành hay có lỗi để xử lý. Nhấn nút Đồng ý.

b3) Chạy các bút toán khử.


- Bước 1: Đăng nhập user của bộ sổ hợp nhất, chọn tập trách nhiệm Người hợp nhất, menu Hợp nhất/ nhập giao dịch.

- Bước 2: Khai báo tham số trên màn hình tiến trình hợp nhất:



+ Chính: bộ sổ hợp nhất



+ Kỳ chính: chọn kỳ cần hợp nhất báo cáo



+ Loại số dư: bất kỳ


Sau đó nhấn nút “Tìm”
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- Bước 3: Trên màn hình Nhập giao dịch hợp nhất, chọn menu (tab) Loại bỏ, nhấn nút Loại bỏ.
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- Bước 4: Trên màn hình Tạo loại bỏ, kích vào dòng “Khử giao dịch liên cấp NS”, rồi chọn nút “Tạo”. Hệ thống sẽ sinh ra một mã yêu cầu cho việc tạo bút toán khử. Truy vấn lại theo mã yêu cầu này để kiểm tra trạng thái của bút toán khử đã hoàn thành hay chưa.


[image: image109.png]au cing

<}

=
=
=
=
=
=
=







- Bước 5: Sau khi bút toán khử đã được tạo, đăng nhập với tập trách nhiệm “người quản lý hợp nhất” để kết sổ bút toán trong trường hợp kết sổ thủ công. Các bước công việc giống như kết sổ bút toán hợp nhất.


b4) In báo cáo hợp nhất.


5.3. Cuối năm:


- Công việc giống như xử lý cuối tháng.


- Chú ý vấn đề mở kỳ, đóng kỳ cuối năm thuộc đội xử lý trung tâm trung ương.
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Phụ lục số 03

MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ NỘI DUNG THAY ĐỔI CHỦ YẾU TRONG QUY TRÌNH KHÓA SỔ QUYẾT TOÁN TRÊN TABMIS NIÊN ĐỘ 2012 SO VỚI 2011


 (Kèm theo công văn số         /BTC-KBNN ngày   tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính)   

(1) Việc điều chỉnh số liệu giữa hai niên độ không dùng TK1392, thực hiện thông qua các TK phải thu, phải trả giữa 2 niên độ: 1397 và 3397.

(2) Hướng dẫn xử lý nguồn kinh phí người có công với cách mạng đến hết ngày 31/01 (Thông tư số 47/2009/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 11/3/2009): số dư dự toán bị hủy bỏ, số dư tạm ứng được chuyển năm sau.

(3) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư xây dựng công trình lâm sinh thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 thuộc nguồn NSNN thời gian thanh toán đến hết ngày 31/3/2013và số thanh toán sau 31/1/2013 được quyết toán vào ngân sách năm 2013 theo công văn số 8687/BTC-ĐT ngày 28/6/2012 của Bộ Tài chính về việc thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh.


Đối với các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012 được phép giải ngân đến hết ngày 31/3/2013 và số thanh toán sau ngày 31/1/2013 được quyết toán vào năm ngân sách 2013 theo Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 7/11/2012 của Chính phủ.


Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kinh tế xã hội của các huyện nghèo theo Nghị Quyết 30a/2008/NQ-CP và Quyết định số 615/QĐ-CP, thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư (gồm vốn đầu tư NSNN và vốn trái phiếu chính phủ) được thực hiện đến hết ngày 30/6 năm tiếp theo của năm kế hoạch. (Quy định tại công văn số 6076/BTC-ĐT ngày 8/5/2012 của Bộ Tài chính).


Nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, không được kéo dài sang năm sau. Riêng năm 2012 Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn riêng.

 (4) Xử lý số dư tạm ứng tài khoản không kiểm soát dự toán 1531, 1717, 1757, 1984; số dư ứng trước tài khoản không kiểm soát dự toán 1598, 1737, 1798 thông qua các tài khoản trung gian tương ứng và thực hiện thủ công. 

(5) Việc xử lý số dư tạm ứng của các tài khoản thuộc diện xét chuyển được thực hiện đến 15/3/2013. Đối với số chưa có quyết định xét chuyển sau ngày 15/3/2013, trường hợp ngân sách năm 2013 không bố trí đủ dự toán tương ứng để thu hồi, phối hợp với cơ quan tài chính để xử lý. 


(6) Năm 2012 chỉ được phép chuyển nguồn sang năm 2013 để thực hiện chế độ tiền lương mới, chuyển nguồn của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính, chi các đề tài nghiên cứu khoa học; giảm chi chuyển nguồn trong đầu tư XDCB theo đúng Nghị quyết Quốc hội.

Số dư dự toán thuộc diện xét chuyển, tại thời điểm 31/01 không hủy bỏ trên hệ thống. Đến khi có văn bản cho phép được chuyển năm sau, thực hiện chạy chương trình chuyển nguồn từng lần cho từng loại dự toán được chuyển năm sau.

Hết ngày 15/3/2013 KBNN thực hiện hủy bỏ số dư dự toán còn lại tại kỳ 13/2012.

2






